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	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:     
	
	+Lớp 7C:     /01/2....


Tiết 33: LUYỆN TẬP 

(VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC)

I. Mục tiêu.
-  Kiến thức: Ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.
- Kỹ năng: Chứng minh hai tam giác bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.
- Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

· Chuẩn bị của gv: SGK, SGV, thước đo góc, bảng phụ.

· Chuẩn bị của HS: Thước thẳng, thước đo góc, ôn bài cũ.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài mới
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1. Hoạt động 1: 

- Học sinh quan sát hình vẽ, tìm hiểu yêu cầu của bài toán.

? Dự đoán các tia phân giác có trên hình vẽ.

? Để chứng minh một tia là phân giác của một góc ta phải chứng minh điều gì.

? BH là phân giác thì cần chứng minh hai góc nào bằng nhau 

? Vậy thì phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau

-HS thực hiện chứng minh các tam giác bằng nhau.

- Yêu cầu một HS lên bảng trình bày lời giải.

2. Hoạt động 2:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 2 trên bảng

HS: 1 học sinh lên bảng vẽ hình.

- 1 học sinh ghi GT, KL

- Học sinh khác bổ sung (nếu có)

GV: yêu cầu học sinh khác đánh giá từng học sinh lên bảng làm.

? Nêu cách chứng minh AD = BC

HS: chứng minh 
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OA = OB,  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 chung, OB = OD
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GT                              GT

? Nêu cách chứng minh.

HS:             
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EAB = 
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ECD
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


              AB = CD              SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



OB = OD, 
OA = OC
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OCB = 
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OAD             
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OAD = 
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OCB

HS: 1 học sinh lên bảng chứng minh ý b

? Tìm điều kiện để OE là phân giác 
[image: image25.wmf]·

xOy

 .

- Phân tích:

OE là phân giác  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



OBE = ODE (c.c.c) hay (c.g.c)

GV: Yêu cầu học sinh lên bảng chứng minh.

HS: Thực hiện.
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	Bài 1
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- Xét [image: image28.wmf]D

ABH và [image: image29.wmf]D

KBH có:
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·

ABH=KBH
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  BC là phân giác [image: image34.wmf]·

ABK.


- Tương tự [image: image35.wmf]AHCKHC

D=D
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·

ACH=KCH
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 CB là phân giác [image: image39.wmf]·

ACK.


- Ngoài ra BH và HC là tia phân giác của góc bẹt AHK; AH và KH là tia phân giác của góc bẹt BHC.

Bài 2
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a) AC = BD

b) 
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EAB = 
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ECD

c) OE là phân giác góc xOy

Chứng minh:

a) Xét 
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OAD và 
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OCB có:

OA = OC (GT)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 chung

 OB = OD (GT)
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OAD = 
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OCB (c.g.c)
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 AD = BC

b)  Ta có  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 = 1800 -  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 = 1800 -  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



mà  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 do 
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OAD = 
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OCB (Cm trên)
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image948.wmf])

)

O

x

z

y

A

B

M

. Ta có OB = OA + AB

            OD = OC + CD

mà OB = OD, OA = OC     
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 AB = CD

. Xét 
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ECD có:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  (CM trên)

AB = CD  (CM trên)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (
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EAB = 
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ECD (g.c.g)

c) xét 
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OBE và 
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ODE có:

OB = OD (GT)

OE chung

AE = CE (
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AEB = 
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CED)
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 OE là phân giác  SHAPE  \* MERGEFORMAT 





4.Củng cố dặn dò: 8 phút


+ Củng cố: 

- Các trường hợp bằng nhau của tam giác .

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn lại 3 trường hợp bằng nhau của tam giác.
- Làm trước các bài tập còn lại.

	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:    
	
	+Lớp 7C:     /01/20...


Tiết 34: LUYỆN TẬP 

(VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAUCỦA TAM GIÁC)

I. Mục tiêu.
-  Kiến thức: Ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.
- Kỹ năng: Chứng minh hai tam giác bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.
- Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

· Chuẩn bị của gv: SGK, SGV, thước đo góc, bảng phụ.

· Chuẩn bị của HS: Thước thẳng, thước đo góc, ôn bài cũ.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài mới
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1. Hoạt động 1: 

GV: Đưa BT lên bảng phụ:

Cho 
[image: image85.wmf]D

ABC, AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD

a) CMR: 
[image: image86.wmf]D

ABM = 
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DCM

b) CMR: AB // DC

c) CMR: AM 
[image: image88.wmf]^

 BC

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài.

- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình.

HS: Vẽ hình.

GV: cho học sinh nhận xét đúng sai và yêu cầu sửa lại nếu chưa hoàn chỉnh.

HS: 1 học sinh ghi GT, KL

? Dự đoán hai tam giác có thể bằng nhau theo trường hợp nào ? Nêu cách 

chứng minh.

- Phân tích:


[image: image89.wmf]D

ABM = 
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DCM
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AM = MD ,  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, BM = BC
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GT                   đ                 GT

GV: Yêu cầu 1 học sinh chứng minh ý a.

? Nêu điều kiện để AB // DC.

HS:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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ABM = 
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DCM
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Chứng minh trên

2. Hoạt động 2: 

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 44

HS: 1 học sinh đọc bài toán.

? Vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.

HS: Cả lớp vẽ hình, ghi GT, KL; 1 học sinh lên bảng làm.

GV: Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để chứng minh.

HS: 1 học sinh lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.

HS: Cả lớp thảo luận theo nhóm câu b rồi lên bảng trình bày.

- Lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	19’

20’


	Bài tập1: 
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ABC, AB = AC

MB = MC, MA = MD

KL

a) 
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ABM = 
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DCM

b) AB // DC

c) AM 
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 BC

Chứng minh:

a) Xét 
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ABM và 
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DCM có:

AM = MD (GT)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (đ)

BM = MC (GT)
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ABM = 
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DCM (c.g.c)

b) 
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ABM = 
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DCM ( chứng minh trên)
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 , Mà 2 góc này ở vị trí so le trong 
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 AB // CD.

c) Xét 
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ABM và 
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ACM có 

AB = AC (GT)

BM = MC (GT)

AM chung
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ABM = 
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ACM (c.c.c)
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


, mà  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


= 1800.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 = 900
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 AM 
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 BC

Bài 44 (SGK – 125):
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(ABC; SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


;  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



KL

a) (ADB = (ADC

b) AB = AC

 Chứng minh:

a) Xét (ADB và (ADC có:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  (GT)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  (GT)              
[image: image138.wmf]®

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 =  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



AD chung


[image: image141.wmf]®

(ADB = (ADC (g.c.g)

b) Vì (ADB = (ADC
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 AB = AC (đpcm)


4.Củng cố dặn dò: 5 phút


+ Củng cố: 

- Phát biểu lại các trường hợp bằng nhau của tam giác.
+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn kĩ lí thuyết, chuẩn bị các bài tập đã ôn.

- Đọc trước bài: Tam giác cân.

	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:     
	
	+Lớp 7C:     /01/2...


Tiết 35: §6. TAM GIÁC CÂN

I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Học sinh hiểu được định nghĩa tam giác cân và các tính chất của nó, hiểu được định nghĩa tam giác đều và các tính chất của nó.

- Kỹ năng: Vẽ tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân. Tính số đo các góc của tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.
-  Thái độ: 

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

· Chuẩn bị của gv: Thước kẻ

· Chuẩn bị của HS: SGK, thước kẻ

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: Tam giác cân là như thế nào? Các tính chất của nó.

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1. HĐ1: 
GV: treo bảng phụ hình 111.

? Nêu đặc điểm của tam giác ABC

HS: 
[image: image143.wmf]D

ABC có AB = AC là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.

GV: đó là tam giác cân.

? Nêu cách vẽ  tam giác cân ABC tại A

HS:

+ Vẽ BC

- Vẽ (B; r) ∩ (C; r) tại A

? Cho 
[image: image144.wmf]D

MNP cân ở P, Nêu các yếu tố của tam giác cân.

HS: trả lời.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1
HS: Thực hiện.

- Học sinh:


	10’
	1. Định nghĩa.

* Định nghĩa: (SGK – 126)

[image: image145.emf]B

C
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* 
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ABC cân tại A (AB = AC)

- Cạnh bên: AB, AC

- Cạnh đáy: BC

- Góc ở đáy: 
[image: image147.wmf]µ

µ

B,C

 

- Góc ở đỉnh: 
[image: image148.wmf]µ

A

 

?1


[image: image149.wmf]D

ADE cân ở A vì AD = AE = 2


[image: image150.wmf]D

ABC cân ở A vì AB = AC = 4


[image: image151.wmf]D

AHC cân ở A vì AH = AC = 4



	2. HĐ2: 
GV: Yêu cầu học sinh làm ?2
HS: đọc và quan sát H113

? Dựa vào hình, ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Phân tích:


[image: image152.wmf]µ

µ
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(

[image: image153.wmf]D

ABD = 
[image: image154.wmf]D

ACD

(
c.g.c

GV: Nhắc lại đặc điểm tam giác ABC, so sánh góc B, góc C qua biểu thức hãy phát biểu thành định lí.

HS: tam giác cân thì 2 góc ở đáy bằng nhau.

GV: Yêu cầu xem lại bài tập 44(tr125)

? Qua bài toán này em nhận xét gì.

HS: tam giác ABC có 
[image: image155.wmf]µ

µ

BC

=

 thì cân tại A

GV: Đó chính là định lí 2.

? Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân.

HS: cách 1:chứng minh 2 cạnh bằng nhau, cách 2: chứng minh 2 góc bằng nhau.

? Quan sát H114, cho biết đặc điểm của tam giác đó.

HS: (ABC (
[image: image156.wmf]µ

0

A90

=

 ) AB = AC.

( tam giác đó là tam giác vuông cân.

GV: Cho HS đọc định nghĩa và làm ?3 .

HS: Thực hiện.
	15’
	2. Tính chất.

?2

GT
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ABC cân tại A

(BAD=(CAD
KL

(B=(C
Chứng minh:
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ABD = 
[image: image159.wmf]D

ACD (c.g.c)

Vì AB = AC, 
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·

BADCAD
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, AD là cạnh chung

( 
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* Định lí 1: (ABC cân tại A ( (B=(C

* Định lí 2: (ABC  có (B=(C ((ABC cân tại A 

* Định nghĩa tam giác vuông cân:


[image: image162.wmf]D

ABC có 
[image: image163.wmf]µ
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A90
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, AB = AC

( (ABC vuông cân tại A

?3 

Ta có: 
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Mà: 
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	3. HĐ3: 
GV: Giới thiệu về tam giác đều.

HS: Đọc định nghĩa.

GV: Yêu cầu HS làm ?4.

HS: Thực hiện.

GV: Từ định lí 1 và 2 ta có hệ quả sau.

HS: Đọc hệ quả trong SGK.
	12’
	3. Tam giác đều.

* Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

[image: image950.emf]?4 
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a) △ABC cân tại A vì có AB = AC

⇒ 
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△ABC cũng cân tại B vì[image: image952.emf]x
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 có AB = BC

⇒ 
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b) Theo câu a ta có: 
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Mà 
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* Hệ quả: (SGK – 127)


4.Củng cố dặn dò:7 phút


+ Củng cố: 

- Nêu định nghĩa tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Nêu cách vẽ tam giác cân, vuông cân, tam giác đều.

- Nêu cách chứng minh 1 tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc định nghĩa, tính chất, cách vẽ hình.

- Làm bài tập 46, 48, 49 (SGK-tr127).

	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:     
	
	+Lớp 7C:     /01/20...


Tiết 36: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức

Học sinh hiểu được định nghĩa tam giác cân và các tính chất của nó, hiểu được định nghĩa tam giác đều và các tính chất của nó.

-  Kỹ năng.

 Vẽ tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân. Tính số đo các góc của tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

· Chuẩn bị của gv: Thước kẻ, phấn màu

· Chuẩn bị của HS: SGK, thước kẻ

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 5 phút
-Câu hỏi: Thế nào là tam giác cân, vuông cân, đều. Nêu các tính chất của tam giác cân.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1. Hoạt động 1
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 50.

HS: đọc kĩ đầu bài

- Trường hợp 1: mái làm bằng tôn

? Nêu cách tính góc B

HS: dựa vào định lí về tổng 3 góc của một tam giác.

GV: lưu ý thêm điều kiện 
[image: image171.wmf]µ
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HS: 1 học sinh lên bảng sửa phần a

 1 học sinh tương tự làm phần b

GV: đánh giá.

2. Hoạt động 2
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 51

HS: vẽ hình ghi GT, KL

? Để chứng minh (ABD=(ACE ta phải làm gì.

HS:

(ABD=(ACE
(
(ADB = (AEC (c.g.c)

(
AD = AE , (A chung, AB = AC

(
                                 (
GT                           GT

? Nêu điều kiện để tam giác IBC cân,

- Học sinh: 

+ cạnh bằng nhau 

+ góc bằng nhau.
	14’

18’

	Bài 50 (SGK – 127):
a) Mái tôn thì 
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Xét (ABC có 
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b) Mái nhà là ngói

Do (ABC cân ở A ( 
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Mặt khác 
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Bài 51 (SGK – 128):
[image: image954.emf]G
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ABC, AB = AC, AD = AE

BDxEC tại E

KL

a) So sánh 
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b) (IBC là tam giác gì.

Chứng minh:

Xét (ADB và (AEC có

AD = AE (GT)
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b) Ta có:
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Và 
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4.Củng cố dặn dò: 7 phút


+ Củng cố: 

[image: image955.emf]50°

70°

A

B

C

- Các phương pháp chứng minh tam giác cân, chứng minh tam giác vuông cân, chứng minh tam giác đều.

- Đọc bài đọc thêm SGK - tr128.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 48; 52 SGK

- Làm bài tập phần tam giác cân - SBT

- Học thuộc các định nghĩa, tính chất SGK.

- Hướng dẫn vẽ hình bài 52:

	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:     
	
	+Lớp 7C:     /01/20....


Tiết 37: §7. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Học sinh nắm được lí Py-ta-go về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác vuông và định lí Py-ta-go đảo.
-  Kỹ năng.

 Biết vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài của một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Py-ta-go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

- Thái độ

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, Bảng phụ ?3 bài 53; 54 tr131-SGK; 8 tấm bìa hình tam giác vuông, 2 hình vuông.

- HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 
GV: cho học sinh làm ?1
HS: Cả lớp làm bài vào vở.

- 5 học sinh trả lời ?1
GV: cho học sinh ghép hình như ?2 và hướng dẫn học sinh làm.

HS: làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

? Tính diện tích hình vuông bị che khuất ở 2 hình 121 và 122.

HS: diện tích lần lượt là c2 và a2 + b2
? So sánh diện tích 2 hình vuông đó.

HS: c2 = a2 + b2
GV: cho học sinh đối chiếu với ?1

HS: Thực hiện.

? Phát biểu băng lời.

HS: 2 học sinh phát biểu: Bình phương cạnh huyền bẳng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông.

GV: Đó chính là định lí Py-ta-go.

GV: Yêu cầu HS ghi GT, KL của định lí.

GV: treo bảng phụ với nội dung ?3
HS: trả lời.
	20’
	1. Định lí Py-ta-go.

?1

[image: image956.emf]3
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



?2

c2 = a2 + b2
* Định lí Py-ta-go: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT
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ABC vuông tại A

KL
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?3

H124: x = 6            H125: x = 
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	2.HĐ2: 
GV: Yêu cầu học sinh làm ?4
HS: thảo luận nhóm và rút ra kết luận.

GV: Giới thiệu định lí Py-ta-go đảo.

HS: Phát biểu định lí.

? Ghi GT, KL của định lí.

HS: 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL.

? Để chứng minh một tam giác vuông ta chứng minh như thế nào?

HS: Dựa vào định lí Py-ta-go đảo.
	10’
	2. Định lí Py-ta-go đảo.

?4
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* Định lí: (SGK – 130)

GT


[image: image195.wmf]D

ABC có 
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4.Củng cố dặn dò: 14 phút


+ Củng cố: 

- BT53 SGK/131: Gv treo bảng phụ, Hs thảo luận nhóm và điền vào phiếu học tập.

Hình 127:   a) x = 13       b) x = 
[image: image198.wmf]5

        c) x = 20       d) x = 4

- BT54 SGK/131: Gv treo bảng phụ, 1 học sinh lên bảng làm.

Hình 128:  x = 4

- BT55 SGK/131: chiều cao bức tường là: 
[image: image199.wmf]1
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+ Nhiệm vụ về nhà
- Học theo SGK, chú ý cách tìm độ dài của một cạnh khi đã biết cạnh còn lại; cách chứng minh một tam giác vuông.

- Làm bài tập 56; 57 - tr131 SGK; bài tập 83; 85; 86; 87 - tr108 SBT.

- Đọc phần có thể em chưa biết.

	Ngày soạn: 15/01/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /01/2017
	
	+Lớp 7C:     /01/2017


Tiết 38: LUYỆN TẬP 1

I. Mục tiêu:

- Kiến thức:

Củng cố định lí Py-ta-go và định lí Py-ta-go đảo.

-  Kỹ năng:

Biết vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài của một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Py-ta-go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

- Thái độ

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, Bảng phụ ?3 bài 53; 54 tr131-SGK; 8 tấm bìa hình tam giác vuông, 2 hình vuông.

- HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 10 phút

Hs1: Phát biểu nội dung định lí Py-ta-go, vẽ hình, ghi GT, KL bằng kí hiệu.

Hs2: Nêu định lí Py-ta-go đảo, vẽ hình, ghi GT; KL bằng kí hiệu.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của Thày và trò
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:
GV: treo bảng phụ nội dung bài tập 57-SGK

HS: thảo luận theo nhóm.

Đại diện các nhóm trả lời và nhận xét lẫn nhau.

GV: Nhận xét, chốt lại.

GV:- Yêu cầu 1 học sinh đọc bài 56 SGK.

HS: 1 học sinh đọc bài.

GV: Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm học tập.

HS: Thực hiện.

- Đại diện 3 nhóm lên làm 3 câu.

- Lớp nhận xét

GV: chốt kết quả.

2.Hoạt động 2:

GV: treo bảng phụ bài 83 SBT.

HS: 1 học sinh đọc đề toán.

GV: Yêu cầu vẽ hình ghi GT, KL.

HS: Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm.

? Để tính chu vi của tam giác ABC ta phải tính được gì.

HS: AB+AC+BC

? Ta đã biết cạnh nào, cạnh nào cần phải tính

HS: Biết AC = 20 cm, cần tính AB, BC

GV: Yêu cầu học sinh lên bảng làm.

HS: thực hiện.

? Tính chu vi của 
[image: image201.wmf]D

ABC.

HS: 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
	19’
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	Bài 57 (SGK – 131): 

- Lời giải trên là sai

Ta có:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image205.wmf]222
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Vậy (ABC vuông (theo định lí đảo của định lí Py-ta-go)

Bài 56 SGK – 131): 

a) Vì 
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Vậy tam giác là vuông.

b) 
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Vậy tam giác là vuông.

c) 
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Vì 98
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Vậy tam giác là không vuông.

Bài 83 (SBT – 108):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC, AH 
[image: image218.wmf]^

 BC, AC = 20 cm

AH = 12 

m, BH = 5 cm

KL

Chu vi (ABC (AB+BC+AC)

 Chứng minh:

Xét  (AHB theo Py-ta-go ta có:


[image: image219.wmf]222
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Thay số:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image222.wmf]2
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Xét (AHC theo Py-ta-go ta có:
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Chu vi của (ABC là:
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4.Củng cố dặn dò: 3 phút


+ Củng cố: - Phát biểu lại định lý Py-ta-go và định lý Py-ta-go đảo.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 59, 60, 61 (tr133-SGK); bài tập 89 tr108-SBT.

- Đọc phần có thể em chưa biết.

	Ngày soạn: 15/01/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /01/2017
	
	+Lớp 7C:     /01/2017


Tiết 39: LUYỆN TẬP 2

I. Mục tiêu:

- Kiến thức:

Tiếp tục củng cố định lí Py-ta-go và định lí Py-ta-go đảo.

-  Kỹ năng:

Biết vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài của một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí Py-ta-go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.

- Thái độ

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, Bảng phụ ?3 bài 53; 54 tr131-SGK; 8 tấm bìa hình tam giác vuông, 2 hình vuông.

- HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 8 phút

Hs1: Phát biểu định lí Py-ta-go, (MHI vuông ở I ( hệ thức Py-ta-go.

Hs2: Phát biểu định lí đảo 
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

của định lí Py-ta-go, (GHE có GE2=HG2+HE2, tam giác này vuông ở đâu.

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 59

HS: đọc kĩ đầu bìa.

? Cách tính độ dài đường chéo AC.

HS: Dựa vào 
[image: image226.wmf]D

ADC và định lí Py-ta-go.

GV: Yêu cầu 1 học sinh lên trình bày lời giải.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu học sinh đọc đầu bài, vẽ hình ghi GT, KL bài 60 SGK.

HS: 1 học sinh vẽ hình ghi GT, KL của bài.

? Nêu cách tính BC.

HS: BC = BH + HC, HC = 16 cm.

? Nêu cách tính BH

HS: Dựa vào 
[image: image227.wmf]D

 AHB và định lí Py-ta-go.

- 1 học sinh lên trình bày lời giải.

? Nêu cách tính AC.

HS: Dựa vào 
[image: image228.wmf]D

AHC và định lí Py-ta-go.

2.Hoạt động 2: 

GV: Cho HS làm BT 61 SGK, treo bảng phụ hình 135

HS: quan sát hình 135

? Tính AB, AC, BC ta dựa vào điều gì.

HS: trả lời.

GV: Yêu cầu 3 học sinh lên bảng trình bày.

HS: Thực hiện.
	22’
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	Bài 59 (SGK – 133):

xét (ADC có 
[image: image229.wmf]·
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Thay số: 
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Vậy AC = 60 cm

Bài 60 (SGK – 133):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC, AH 
[image: image236.wmf]^

 BC, AB = 13 cm

AH = 12 cm, HC = 16 cm

KL

AC = ?; BC = ?

Bg:

(AHB có 
[image: image237.wmf]µ
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 BH = 5 cm 
[image: image240.wmf]®

 BC = 5+ 16= 21 cm

Xét (AHC có 
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Bài 61 (SGK – 133):

Theo hình vẽ ta có:
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Vậy (ABC có AB = 
[image: image246.wmf]5

, BC = 
[image: image247.wmf]34

, 

AC = 5




3.Củng cố dặn dò: 4 phút


+ Củng cố: 

- Phát biểu lại định lý Py-ta-go và định lý Py-ta-go đảo.

- Đọc phần có thể em chưa biết.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Hướng dẫn làm bài tập 62 (133):

Tính 
[image: image248.wmf]OC366410

=+=
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Vậy con cún chỉ tới được A, B, D.

- Đọc trước bài: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

	Ngày soạn: 15/01/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /01/2017
	
	+Lớp 7C:     /01/2017


Tiết 40: §8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU

CỦA TAM GIÁC VUÔNG

I. Mục tiêu.

-  Kiến thức.

Học sinh nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Biết vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền-cạnh góc vuông của hai tam giác vuông.

-  Kỹ năng.

Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

-  Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke.

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: Có những trường hợp bằng nhau nào của  tam giác vuông.

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 
GV: Cho HS xem lại các hệ quả về hai tam giác bằng nhau đã được học ở những bài trước.

HS: Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông đã học.

GV: treo bảng phụ gợi ý các phát biểu.

HS: có thể phát biểu dựa vào hình vẽ trên bảng phụ.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 hình.

HS: Thực hiện.
	15’
	1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông.

- TH 1: c.g.c

- TH 2: g.c.g

- TH 3: cạnh huyền - góc nhọn.

?1

- H143: △ABH = △ACH

Vì BH = HC, 
[image: image251.wmf]·

·

AHBAHC

=

, AH chung

- H144: △EDK = △FDK

Vì 
[image: image252.wmf]·

·

EDKFDK

=

, DK chung, 
[image: image253.wmf]·

·

DKEDKF

=


- H145: △MIO = △NIO

Vì 
[image: image254.wmf]·

·

MOINOI

=

, OI chung.

	2.HĐ2: 
GV: Giới thiệu cho học sinh về trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông.

HS: Phát biểu.

GV: Yêu cầu HS vẽ hình và viết GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: dẫn dắt học sinh phân tích lời giải. sau đó yêu cầu học sinh tự chứng minh.


[image: image255.wmf]ABCDEF

D=D

  (c.c.c)

↑

AB = DE

(

[image: image256.wmf]22

ABDE

=


(

[image: image257.wmf]2222

BCACEFDF

-=-


(

[image: image258.wmf]2222

BCEF,ACDF

==


(
(
GT              GT

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS làm ?2. Hướng dẫn HS giải theo 2 cách:

Cách 1: Cạnh huyền – cạnh góc vuông.

Cách 2: Cạnh huyền – góc nhọn.

HS: 2HS lên bảng làm. Mỗi HS 1 cách.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	22’
	2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông.

* Trường hợp bằng nhau cạnh huyền – cạnh góc vuông:

(SGK – 135)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT


[image: image260.wmf]D

ABC, 
[image: image261.wmf]D

DEF, 
[image: image262.wmf]µ

µ

0

AD90

==


BC = EF; AC = DF

KL


[image: image263.wmf]D

ABC = 
[image: image264.wmf]D

DEF

* Chứng minh:

- Đặt BC = EF = a

         AC = DF = b

- △ABC có:
[image: image265.wmf]222

ABab

=-

, △DEF có:


[image: image266.wmf]222

DEab

=-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image267.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image268.wmf]22

ABDEABDE

=®=


- 
[image: image269.wmf]D

ABC và 
[image: image270.wmf]D

DEF có:

AB = DE (CMT)

BC = EF (GT)

AC = DF (GT)


[image: image271.wmf]®


[image: image272.wmf]D

ABC = 
[image: image273.wmf]D

DEF (c.c.c)

?2 

Cách 1:
- Vì △ABC cân tại A nên: AB = AC.

AH ⊥ BC nên △AHB và △AHC vuông tại H.

- △AHB và △AHC có:


[image: image274.wmf]ABAC

AHBAHC

AHchung

=

ü

ÞD=D

ý

þ

 (ch – cgv)

Cách 2:

- △AHB và △AHC có:


[image: image275.wmf]µ

µ

ABAC(gt)

AHBAHC

BC

=

ü

ï

ÞD=D

ý

=

ï

þ

 (ch – gn)


4.Củng cố dặn dò: 7 phút

+ Củng cố: 

- Tổng kết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Về nhà làm bài tập 63 ( 64 SGK tr137

HD bài 63: a) ta chứng minh (ABH = (ACH để suy ra đpcm.

HD bài 64: C1: 
[image: image276.wmf]µ

$

CF

=

;   C2: BC = EF;    C3: AB = DE.

	Ngày soạn: 01/02/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /02/2017
	
	+Lớp 7C:     /02/2017


Tiết 41: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

-  Kiến thức.

Học sinh vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông vào giải bài tập và hiểu rằng các trường hợp bằng nhau đặc biệt của 2 tam giác vuông là các hệ quả được ruy ra từ các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

- Kỹ năng.
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

-  Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

- HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 8 phút

Câu hỏi:

1. Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

2.Gv đưa hình vẽ lên bảng phụ cho hs điền vào chỗ trống:

                [image: image277.emf]C

A

B

F

D

E

                               [image: image278.emf]H

G

I N

K

M



△........ = △....... (...............)


△........ = △....... (................)

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1. Hoạt động 1:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 65 SGK.

HS: đọc kĩ đầu bài.

GV: cho hs vẽ hình ra nháp.

GV: vẽ hình, Cho hs ghi GT,KL.

HS: 1 học sinh phát biểu ghi GT, KL.

? Để chứng minh AH = AK em chứng minh điều gì?

HS:
AH = AK

(
(AHB = (AKC

(

[image: image279.wmf]·

·

0

AHBAKC90

==

, 
[image: image280.wmf]µ

A

 chung, AB = AC

? (AHB và (AKC là tam giác gì, có những yếu tố nào bằng nhau?

HS: 
[image: image281.wmf]·

·

0

AHBAKC90

==

, AB = AC, 
[image: image282.wmf]µ

A

 chung.

GV: Gọi hs lên bảng trình bày.

HS: 1 hs lên bảng trình bày.

? Em hãy nêu hướng cm AI là tia phân giác của góc A?

- Học sinh:      

AI là tia phân giác

(

[image: image283.wmf]µ

µ

12

AA

=


(
(AKI = (AHI

(

[image: image284.wmf]·

·

0

AKIAHI90

==

, AI chung, AH = AK

HS: 1 học sinh lên bảng làm.

-Hs cả lớp làm vào vở.

GV: Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 

HS: nhận xét, bổ sung. 

GV: chốt bài.

2. Hoạt động 2:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 95 SBT/109.

? Vẽ hình, ghi GT, KL.

HS: 1 học sinh lên bảng vẽ hình; ghi GT, KL.

? Nêu hướng chứng minh MH = MK?

HS:

MH = MK

(
(AMH = (AMK

(

[image: image285.wmf]·

·

0

AHMAKM90

==

, AM chung, 
[image: image286.wmf]µ

µ

12

AA

=


? Nêu hướng chứng minh 
[image: image287.wmf]µ

µ

BC

=

 ?

HS:


[image: image288.wmf]µ

µ

BC

=


(
(BMH = (CMK

(

[image: image289.wmf]·

·

0

BHMCKM90

==

, MH = MK, MB=MC
GV: Gọi hs lên bảng làm.

HS: 1 học sinh lên trình bày trên bảng.

- Học sinh cả lớp cùng làm .

GV: Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 

HS: nhận xét, bổ sung. 

GV: chốt bài.
	15’

18’


	Bài tập 65 (tr137-SGK)  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC (AB = AC)  (
[image: image291.wmf]µ

0

A90

<

 )

BH 
[image: image292.wmf]^

 AC, CK 
[image: image293.wmf]^

 AB, 

CK cắt BH tại I

KL

a) AH = AK

b) AI là tia phân giác của góc A

Chứng minh:

a) Xét (AHB và (AKC có:


[image: image294.wmf]·

·

0

AHBAKC90

==

, ( BH 
[image: image295.wmf]^

 AC, CK 
[image: image296.wmf]^

 AB)


[image: image297.wmf]µ

A

 chung

AB = AC (GT)

((AHB = (AKC (cạnh huyền-góc nhọn)

(AH = AK (hai cạnh tương ứng)

b) Xét (AKI và (AHI có:


[image: image298.wmf]·

·

0

AKIAHI90

==

 (do BH 
[image: image299.wmf]^

 AC, CK 
[image: image300.wmf]^

 AB)

AI chung

AH = AK (theo câu a)

((AKI = (AHI (c.huyền-cạnh góc vuông)

( 
[image: image301.wmf]µ

µ

12

AA

=

 (hai góc tương ứng)

(AI là tia phân giác của góc A

Bài tập 95SBT/109:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC, MB = MC, 
[image: image303.wmf]µ

µ

12

AA

=


MH 
[image: image304.wmf]^

 AB, MK 
[image: image305.wmf]^

 AC.
KL

a) MH = MK.

b) 
[image: image306.wmf]µ

µ

BC

=


Chứng minh:

a) Xét (AMH và (AMK có:


[image: image307.wmf]·

·

0

AHMAKM90

==

 (do MH(AB, MK(AC).
 AM là cạnh huyền chung


[image: image308.wmf]µ

µ

12

AA

=

 (gt)

((AMH = (AMK (c.huyền- góc nhọn).

(MH = MK (hai cạnh tương ứng).

b) Xét (BMH và (CMK có: 
[image: image309.wmf]·

·

0

BHMCKM90

==

 (MH
[image: image310.wmf]^

AB, MK
[image: image311.wmf]^

AC).

MB = MC (GT)

MH = MK  (Chứng minh ở câu a)

((BMH = (CMK (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

( 
[image: image312.wmf]µ

µ

BC

=

 (hai góc tương ứng).




4.Củng cố dặn dò: 3 phút

+ Củng cố: 

- Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 96+98, 101 SBT/110.

HD: BT 96 : Làm tương tự như BT 65 (SGK). BT 98 làm như BT 95 (SBT).Chuẩn bị dụng cụ, đọc trước bài thực hành ngoài trời để giờ sau thực hành.

	Ngày soạn: 

Ngày dạy: +Lớp 7A:     
	
	+Lớp 7C:     /02/2....


Tiết 42: LUYỆN TẬP 2

I. Mục tiêu.

-  Kiến thức.

Học sinh vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông vào giải bài tập và hiểu rằng các trường hợp bằng nhau đặc biệt của 2 tam giác vuông là các hệ quả được ruy ra từ các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

- Kỹ năng.
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

-  Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

- HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1

GV: yêu cầu học sinh làm bài tập trên

HS: đọc kĩ đề toán.

? Vẽ hình ghi GT, KL.

HS: 1 học sinh lên bảng vẽ hình ghi GT, KL

2.Hoạt động 2:

GV: Yêu cầu học sinh làm  các câu a, b, c, d theo nhóm.

HS: Các nhóm thảo luận, đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

GV: Giáo viên đư​a ra tranh vẽ mô tả câu e.

? Khi (BAC=60ovà BM = CN = BC thì suy ra đư​ợc gì.

HS: (ABC là tam giác đều, (BMA cân tại B, (CAN cân tại C.

? Tính số đo các góc của (AMN

HS: đứng tại chỗ trả lời.

? (CBC là tam giác gì.

HS: Trả lời.
	15’

25’

	Bài tập.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC có AB = AC, BM = CN

BH ( AM; CK ( AN

HB ∩ CK ( O

KL

a) (AMN cân

b) BH = CK

c) AH = AK

d) (OBC là tam giác gì ? Vì sao.

c) Khi 
[image: image314.wmf]·

0

BAC60

=

; BM=CN = BC tính số đo các góc của (AMN xác định dạng (OBC.

Chứng minh:

a) (AMN cân

(AMN cân ( 
[image: image315.wmf]·

·

ABCACB

=

 

( 
[image: image316.wmf]·

·

·

0

ABMCAN(180ABC)

==+


(ABM và (ACN có

AB = AC (GT)


[image: image317.wmf]·

·

ABMCAN

=

 (cmt)
BM = CN (GT)

( (ABM = (ACN (c.g.c)

( 
[image: image318.wmf]µ

µ

MN

=

 ( (AMN cân

b) Xét △HBM và △KNC có:


[image: image319.wmf]µ

µ

MN

=

 (theo câu a); MB = CN

( △HBM = △KNC (cạnh huyền - góc nhọn) ( BK = CK

c) Theo câu a ta có AM = AN  (1)

Theo chứng minh trên: HM = KN (2)

Từ (1), (2) ( HA = AK

d) Theo chứng minh trên 
[image: image320.wmf]·

·

HBMKCN

=

 

mặt khác 
[image: image321.wmf]·

·

OBCKCN

=

 (đối đỉnh), 
[image: image322.wmf]·

·

BCOKCN

=

 (đối đỉnh)

( 
[image: image323.wmf]·

·

OBCOCB

=


( (OBC cân tại O

 e) Khi 
[image: image324.wmf]·

0

BAC60

=

 ( (ABC đều

( 
[image: image325.wmf]·

·

0

ABCACB60

==

. 

( 
[image: image326.wmf]·

·

0

ABMCAN120

==

 . 

ta có (BAM cân vì BM = BA (GT)

( 
[image: image327.wmf]µ

·

00

0

180ABM60

M30

22

-

===

 

tư​ơng tự ta có 
[image: image328.wmf]µ

0

N30

=


Do đó 
[image: image329.wmf]·

0000

MAN180(3030)120

=-+=

 

Vì 
[image: image330.wmf]µ

·

·

00

M30HBMOBC60

=Þ==


t​ơng tự ta có 
[image: image331.wmf]·

0

OCB60

=


(OBC là tam giác đều.


4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

+ Đọc bài thực hành

+ Chuẩn bị mỗi tổ 1 sợi dây dài khoảng 10m, 1 thước đo độ dài.
	Ngày soạn: 01/02/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /02/2017
	
	+Lớp 7C:     /02/2017


Tiết 43: §9. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI

I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

Củng cố  các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. HS biết cách xác định khoảng cách giữa 2 điểm A và B trong đó có 1 điểm nhìn thấy nhưng không đến được.

-  Kỹ năng.

 Rèn  kĩ năng dựng góc trên mặt đất, gióng đường thẳng.
-  Thái độ.

   Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

   Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Địa điểm thực hành, giác kế và các cọc tiêu, mẫu báo cáo thực hành.
- HS: Ôn tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Mỗi tổ 1 sợi dây dài khoảng 10m, 1 thước đo độ dài.
III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút

GV kiểm tra dụng cụ của HS
2.Kiểm tra: 1 phút

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: Trong thực tế, ta không trực tiếp đo được độ dài đoạn thẳng AB, làm thế nào để biết độ dài của đoạn thẳng AB đó?

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV: Cho trước hai cọc A và B, trong đó nhìn thấy cọc B nhưng không đi đến B được.Hãy xác định khoảng cách AB giữa hai chân cọc?

HS: Nghe và ghi bài, đọc lại nhiệm vụ.

GV: Phân lớp thành 4 nhóm và cử nhóm trưởng, thư ký.

HS: Hoạt động theo nhóm đã được phân công.
	3’
	1. Nhiệm vụ. 

Cho trước hai cọc A và B, trong đó nhìn thấy cọc B nhưng không đi đến được B. Hãy xác định khoảng cách AB giữa hai chân cọc.

[image: image332.png]




	2.HĐ2: 

GV: Gọi HS nêu cách thực hiện.

HS: Vài HS nêu cách thựchiện.

GV: Hướng dẫn: 

+Chọn một khoảng đất bằng phẳng dùng giác kế vạch đường thẳng xy vuông góc AB tại A. 

+ Chọn một điểm E nằm trên xy.

+ Xác định điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

+ Dùng giác kế vạch tia Dm vuông góc với AD.

+ Bằng cách gióng đường thẳng, chọn điểm C trên tia Dm sao cho B, E, C thẳng hàng.

HS: Chú ý nghe GV hướng dẫn cách thực hiện.

? Có nhận xét gì về hai tam giác: (ABE và ( DCE ?

HS: (ABC = ( DCE  (g.c.g)

? Vậy để biết độ dài đoạn thẳng AB ta làm thế nào?

HS: Ta chỉ cần đo độ dài đoạn thẳng CD vì  AB = CD (hai cạnh tương ứng).

3.HĐ3: 
GV: Bố trí đưa HS tới địa điểm thực hành, phân công vị trí từng tổ. Với mỗi cặp điểm A-B nên bố trí hai tổ cùng làm để đối chiếu kết quả, hai tổ lấy điểm E1, E2 nên lấy trên hai tia đối nhau gốc A để không vướng nhau khi thực hành.

HS: Các tổ thực hành như GV đã hướng dẫn, mỗi tổ có thể chia thành hai hoặc ba nhóm lần lượt thực hành để tất cả HS nắm được cách làm. 

GV: Kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở , hướng dẫn thêm cho học sinh.
	5’

30’
	2. Hướng dẫn cách làm.
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△ABE và △CDE có:

EA = ED
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⇒ △ABE = △CDE (cạnh góc vuông – góc nhọn)

3. Tổ chức thực hành (ngoài trời).


d) Củng cố. (4')

GV: Thu báo cáo thực hành của các tổ.

HS: Các tổ nộp báo cáo.

GV: Nêu nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra tại chỗ.

HS: Chú ý lắng nghe, suy nghĩ  rút kinh nghiệm.

GV: Điểm thực hành của từng tổ có thể thông báo sau.

e) Hướng dẫn về nhà. (1')

- Tiết sau ôn tập chương II

- Về nhà soạn các câu hỏi ôn tập (câu 1 – câu 6)

- Làm các bài tập 67,68,69 SGK.

5. Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

	Ngày soạn: 01/02/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:     /02/2017
	
	+Lớp 7C:     /02/2017


Tiết 44: ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. Mục tiêu.
- Kiến thức.

Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tổng 3 góc trong tam giác, các TH bằng nhau của hai tam giác, tam giác cân, tam giác vuông … Vận dụng các kiến thức đã học vào các BT vẽ hình, tính toán chứng minh….
-  Kỹ năng.

Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày bài.
- Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke.

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: Kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1. HĐ1: 
GV: yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1 (tr139-SGK)

HS: 2 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

GV: treo bảng phụ nội dung bài tập 68 lên bảng (chỉ có câu a và câu b)

HS: suy nghĩ trả lời.

GV: yêu cầu học sinh đọc đề bài tập 67.

HS: thảo luận theo nhóm.

- Đại diện 1 nhóm lên trình bày.

- Cả lớp nhận xét.

GV: Với các câu sai giáo viên yêu cầu học sinh giải thích.

HS: Các nhóm cử đại diện đứng tại chỗ giải thích.

GV: yêu cầu học sinh trả lời câu 2 - SGK.

HS: 2 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

? Trả lời câu hỏi 3 - SGK.

HS: 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.
	15’
	I. Ôn tập về tổng các góc trong một tam giác.

- Trong  (ABC có:
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- Tính chất góc ngoài:

Góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó.

Bài 68 (SGK – 141):

- Câu a và b đ​ợc suy ra trực tiếp từ định lí tổng 3 góc của một tam giác.

Bài 67 (SGK – 140):

- Câu 1; 2; 5 là câu đúng.

- Câu 3; 4; 6 là câu sai

	2.HĐ2: 

GV: yêu cầu học sinh đọc đề bài tập 69

HS: đọc đề bài.

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình và ghi GT, Kl.

GV: gợi ý phân tích bài.

HS: Học sinh phân tích theo sơ đồ đi lên.

AD 
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ABD = [image: image346.wmf]D

ACD

GV: yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

HS: Các nhóm thảo luận. 

- Đại diện 1 nhóm lên trình bày.

- Học sinh nhận xét.
	24’
	II. Ôn tập về các tr​ường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Bài tập 69 (tr141-SGK)

GT
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; AB = AC; BD = CD

KL

AD 
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Chứng minh:

Xét [image: image349.wmf]D

ABD và [image: image350.wmf]D

ACD có

AB = AC (GT)

BD = CD (GT)

AD chung
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ABD = [image: image353.wmf]D

ACD (c.c.c)
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Xét △AHB và △AHC có: AB = AC (gt); 
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  (CM trên); AH chung.


[image: image357.wmf]®

 [image: image358.wmf]D

AHB = [image: image359.wmf]D

AHC (c.g.c)


[image: image360.wmf]®

 
[image: image361.wmf]¶

¶

12

HH

=

  (2 góc t​ương ứng)

mà 
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  (2 góc kề bù)
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 Vậy AD 
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4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Nhắc lại tổng ba góc trong một tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm tiếp các câu hỏi và bài tập 70 
[image: image368.wmf]®

 73 (tr141-SGK)

- Làm bài tập 105, 110 (tr111, 112-SBT).

	Ngày soạn:19/02/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /02/2017
	
	+Lớp 7C:    /02/2017


Tiết 45: ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiếp theo)
I. Mục tiêu.
- Kiến thức.

Ôn tập và hệ thống các kiến thức đã học về tổng 3 góc trong tam giác, các TH bằng nhau của hai tam giác, tam giác cân, tam giác vuông … Vận dụng các kiến thức đã học vào các BT vẽ hình, tính toán chứng minh….
-  Kỹ năng.

Rèn kỹ năng vẽ hình, trình bày bài.
- Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, êke.

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: Kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1. HĐ1: 

? Trong ch​ơng II ta đã học những dạng tam giác đặc biệt nào.

HS: trả lời câu hỏi.

? Nêu định nghĩa các tam giác đặc biệt đó.

HS: 4 học sinh trả lời câu hỏi.

? Nêu các tính chất về cạnh, góc của các tam giác trên.

? Nêu một số cách chứng minh của các tam giác trên.

HS: Trả lời.

GV: treo bảng phụ.

HS: 3 học sinh nhắc lại các tính chất của tam giác.
	10’
	I. Một số dạng tam giác đặc biệt.

- Tam giác vuông

- Tam giác cân

- Tam giác đều

	2. HĐ2: 

GV: yêu cầu học sinh làm bài tập 70

HS: đọc kĩ đề toán.

? Vẽ hình ghi GT, KL.

HS: 1 học sinh lên bảng vẽ hình ghi GT, KL

GV: Yêu cầu học sinh làm  các câu a, b, c, d theo nhóm.

HS: Các nhóm thảo luận, đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

GV: Giáo viên đư​a ra tranh vẽ mô tả câu e.

? Khi (BAC=60ovà BM = CN = BC thì suy ra đư​ợc gì.

HS: (ABC là tam giác đều, (BMA cân tại B, (CAN cân tại C.

? Tính số đo các góc của (AMN

HS: đứng tại chỗ trả lời.

? (CBC là tam giác gì.

HS: Trả lời.
	30’
	II. Bài tập.

Bài 70 (SGK – 141):

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



GT

(ABC có AB = AC, BM = CN

BH ( AM; CK ( AN

HB ∩ CK ( O

KL

a) (AMN cân

b) BH = CK

c) AH = AK

d) (OBC là tam giác gì ? Vì sao.

c) Khi 
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; BM=CN = BC tính số đo các góc của (AMN xác định dạng (OBC.

Chứng minh:

a) (AMN cân

(AMN cân ( 
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(ABM và (ACN có

AB = AC (GT)
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BM = CN (GT)

( (ABM = (ACN (c.g.c)

( 
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b) Xét △HBM và △KNC có:
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 (theo câu a); MB = CN

( △HBM = △KNC (cạnh huyền - góc nhọn) ( BK = CK

c) Theo câu a ta có AM = AN  (1)

Theo chứng minh trên: HM = KN (2)

Từ (1), (2) ( HA = AK

d) Theo chứng minh trên 
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mặt khác 
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( (OBC cân tại O

 e) Khi 
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ta có (BAM cân vì BM = BA (GT)

( 
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tư​ơng tự ta có 
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Vì 
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t​ơng tự ta có 
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(OBC là tam giác đều.


4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Cần nắm chắc các trường hợp bằng nhau của tam giác và áp dụng nó vào chứng minh 2 tam giác bằng nhau.

- Áp dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để cm đoạn thẳng bằng nhau, cm góc bằng nhau.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn tập lí thuyết và làm các bài tập ôn tập chương II

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra.

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/20...
	
	+Lớp 7C:    /03/20....


Tiết 46: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu

-  Kiến thức.

Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương II về: Tổng ba góc trong 1 tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

-  Kĩ năng.

Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT.

- Thái độ.

 HS có ý thức làm bài, trình bày cẩn thận, chính xác.

2. Chuẩn bị.

II, HÌNH THỨC KIỂM TRA.

 Kiểm tra viết 45 phút 

III. CHUẨN BỊ:

1- GV: Đề kiểm tra.
a) Ma trận đề.
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	CĐ thấp
	CĐ cao
	

	1. Tổng ba góc của một tam giác
	
	Học sinh biết được tổng số đo ba góc của một tam giác
	Tìm số đo của góc x trong hình
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	

	2. Hai tam giác bằng nhau
	Hs biết được thế nào là hai tam giác bằng nhau
	Vẽ hình, ghi GT-KL
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1

1

10%
	2

2

20%
	
	
	3

2.5

25%

	3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
	HS biết cách vẽ một tam giác với điều kiện cho trước, nêu cách vẽ
	Hs hiểu được hai tam giác bằng nhau từ đó suy ra các cạnh tương ứng và các góc tương ứng bằng nhau
	HS chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp bằng nhau của tam giác.

Từ hai tam giác bằng nhau hs biết suy ra các cạnh và góc tương ứng để chứng minh các cạnh có liên quan
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1

1

10%
	2

3

30%
	1

3

30%
	
	4

7

75%

	Cộng
	2

2

20%
	4

5

50%
	1

3

30%
	
	7

10

100%


b) Đề kiểm tra.

Câu 1(2đ): Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác. Vẽ hình, viết GT-KL.

Câu 2(2đ): Cho 
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DEF. Hãy tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.
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Câu 3(2đ): Trên mỗi hình sau có những tam giác nào bằng nhau? Vì sao? 
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Câu 4(4đ): Cho tam giác ABC có AB = AC. Từ A kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).


a) Chứng minh rằng 
[image: image390.wmf]D=D
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b) Chứng minh rằng 
[image: image391.wmf]·

·

HABHAC

=

 .

c) Đáp án và biểu điểm.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image964.wmf]100

°
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[image: image965.png]


* Hình vẽ, GT – KL:

GT

△ABC, △DEF, AB = DE

BC = DF, 
[image: image392.wmf]·

·

ABCDEF

=

 

KL

△ABC = △DEF


	1

0,5

0,5

	2
	
[image: image393.wmf]µ
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µ
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 (
[image: image394.wmf]µ

A

 và 
[image: image395.wmf]µ

D

  là 2 góc tương ứng)

BC = EF = 3  (hai cạnh tương ứng)
	1

1

	3
	- Hình 1: △ABC = △ABD (c.c.c) vì:

AB chung, AC = AD, BC = BD.

- Hình 2: △EFG = △GHE (c.g.c) vì:

EF = GH, 
[image: image396.wmf]·

·

FEGHGE

=

 , EG chung.
	1

1

	4
	GT

△ABC, AB = AC

AH ⊥ BC, (H ∈ BC)

KL

a) △AHB = △AHC

b) 
[image: image397.wmf]·

·

HABHAC

=


[image: image966.png]M




Chứng minh:
a) Vì AH ⊥ BC nên △AHB và △AHC là hai tam giác vuông.

Ta có: AB = AC (gt), AH là cạnh chung

⇒ △AHB = △AHC (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

b) Vì △AHB = △AHC nên:


[image: image398.wmf]·

·

HABHAC

=

 (2 góc tương ứng)
	1

1

1


2- HS: Giấy kiểm tra,thước kẻ,ê ke, com pa,  ôn tập bài cũ.
IV, TIẾN TRÌNH KIỂM TRA. 

- GV  phát đề kiểm tra

- Học sinh làm bài 45 phút

- GV thu bài

V, NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM:

· Nhận xét ý thức thái độ của HS khi tham gia làm bài kiểm tra: …………………..

· Rút kinh nghiệm những khuyết điểm của HS trong tiến trình tham gia làm bài……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Ngày soạn:19/02/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Chương III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.

CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Tiết 47: §1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN

TRONG MỘT TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, so sánh được các cạnh của một tam giác khi biết quan hệ giữa các góc và ngược lại. Biết được trong tam giác vuông(tam giác tù), cạnh góc vuông(cạnh đối diện với góc tù) là cạnh lớn nhất.
- Kỹ năng.

 Biết vận dụng các kiến thức trên để giải bài tập.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, 2 Tam giác bằng giấy

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 2 phút

 * Đặt vấn đề:


Ta đã biết, △ABC với AB = AC ⇔ 
[image: image399.wmf]µ

µ

BC

=

. Bây giờ ta xét trường hợp AC > AB (để biết quan hệ giữa 
[image: image400.wmf]µ

B

 và 
[image: image401.wmf]µ

C

) và trường hợp 
[image: image402.wmf]µ

B

 > 
[image: image403.wmf]µ

C

 (để biết quan hệ giữa AC và AB).

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1. HĐ1: 

GV: Cho HS làm ?1. Vẽ (ABC (AC >AB) quan sát xem 
[image: image404.wmf]µ

B

 "=" ; " >" ; "<" 
[image: image405.wmf]µ

C

 ?

Dự đoán như thế nào?

HS: Dự đoán.

GV: Hướng dẫn HS làm ?2.

Gấp giấy sao cho AB chồng lên cạnh AC. Tìm tia phân giác 
[image: image406.wmf]·

BAM

 xác định B ( B'.

So sánh 
[image: image407.wmf]µ

C

 với 
[image: image408.wmf]·

AB'M

 ?

HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

GV giới thiệu ĐL1

HS đọc, vẽ hình, viết GT, KL

GV: Lấy AB' = AB; Vẽ AM là phân giác 
[image: image409.wmf]·

BAC

 ta có KL gì về (ABM và (AB'M?

HS: Trả lời.

GV: 
[image: image410.wmf]·

AB'M

 là góc trong (MB'C?

HS: Trả lời.
	20’
	1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn.

?1 Vẽ (ABC, ( AC > AB)

[image: image967.png]


Dự đoán: 
[image: image411.wmf]µ

µ

BC

>

 

?2 

AB chồng lên AC

B ( B'


[image: image412.wmf]·

AB'M

  >   
[image: image413.wmf]µ

C


[image: image968.png]



* Định lý 1: (SGK – 54)

GT

(ABC;

AC > AB

KL

[image: image969.png]



[image: image414.wmf]µ

µ

BC

>

 

Chứng minh

Do AB < AC

đặt AB' = AB

(B' (AC)

Vẽ AM là phân giác của góc A, ta có: 
[image: image415.wmf]µ

µ

12

AA

=

.

(BAM và (B'AM có:

AB' = AB, 
[image: image416.wmf]µ

µ

12

AA

=

, AM chung

((BAM = (B'AM ( c - g - c)

( 
[image: image417.wmf]·

·

ABCAB'M

=


Xét (MB'C ta có 
[image: image418.wmf]·

µ

µ

1

AB'MCM

=+

. 

( 
[image: image419.wmf]·

µ

AB'MC

>

 hay 
[image: image420.wmf]µ

µ

BC

>

.



	2.HĐ2: 

GV: Cho HS làm ?3. Vẽ (ABC sao cho 
[image: image421.wmf]µ

µ

BC

>

 dự đoán xem AB = AC; AB > AC; AC > AB ?

HS: Thực hiện.

GV: Người ta CM được 
[image: image422.wmf]µ

µ

BC

>

 thì AC>AB. Ta có nhận xét gì về cạnh và góc của tam giác đó.

HS: Nhận xét, phát biểu định lí 2.

? Tam giác có một góc tù thì cạnh nào lớn nhất?

hS: Trả lời.

? Em có nhận xét gì về định lí 1 và định lí 2?

HS: Nhận xét.

GV: Áp dụng ĐL 1 vào BT1 

GV: Chia lớp thành các nhóm thảo luận nhận xét đưa ra kết luận.

HS: Thực hiện.

GV: Áp dụng ĐL 2 vào BT 2 

HS: Thực hiện trên bảng

GV nhận xét cho điểm


	17’
	2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn.

?3 Dự đoán:

AC > AB

Người ta đã chứng minh được định lí sau:

* Định lí 2: (SGK – 55)

(ABC có 
[image: image423.wmf]µ

µ

BC

>

 ( AC > AB

* Nhận xét:

1) (ABC: AC > AB ( 
[image: image424.wmf]µ

µ

BC

>

.

2) Tam giác tù ( vuông) có góc tù, vuông là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù, vuông là cạnh lớn nhất.

Bài 1 (SGK – 55):

(ABC: AB = 2; BC = 4; AC = 5.

AC > BC > AB nên  
[image: image425.wmf]µ

µ

µ

BAC

>>

.

Bài 2 (SGK – 55):

(ABC: 
[image: image426.wmf]µ

µ

µ

000

A80;B45C55

==Þ=

.

Ta có: 
[image: image427.wmf]µ

µ

µ

ACBBCABAC

>>Þ>>

. 




4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Trong một tam giác nếu cạnh này lớn hơn cạnh kia thì suy ra được gì?

- Trong một tam giác góc này lớn hơn góc kia thì ta có điều gì?

- Bài tập 3.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc lý thuyết (ĐL1, ĐL​2, NX).

- Làm BTVN: 4; 5; 6 ;7 SGK.

	Ngày soạn:5/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 48: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, học sinh sử dụng thành thạo định lý để giải bài tập.
- Kỹ năng.

 Rèn kỹ năng giải toán.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng.

- HS: Thước thẳng.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 3 phút

? - Nêu định lý 1 và định lí 2 về quan hệ giữa cạnh và góc của một tam giác.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:

GV: Học sinh đọc đề bài 3 SGK, nêu những điều đã cho? những điều phải tìm?

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS vẽ hình biểu thị nội dung bài toán.

HS: Thực hiện.

? Tính góc C thông qua góc A; B.

=> Cạnh lớn nhất là cạnh nào?

=>△ABC là tam giác gì?

HS:Thực hiện.

2.Hoạt động 2

GV: Yêu cầu học sinh nêu đề bài 5 SGK? góc ACD tù thì 
[image: image428.wmf]·

·

DAB;DBC

 là góc gì ?

HS: Thảo luận nhóm:

So sánh DA với DB?

             DB với DC

Các nhóm thảo luận đưa ra kết quả đúng.

GV: Nhận xét, chốt lại.

GV: Cho HS đọc đề bài 6 SGK, có nhận xét gì qua 3 phần so sánh a, b, c?

HS: Trả lời.


	22’

15’


	Bài 3 (SGK – 56):
△ABC; 
[image: image429.wmf]µ

µ

00

A100;B40

==


[image: image970.jpg]


? Cạnh nào lớn nhất?

△ABC là tam giác gì?

Giải

△ABC; 
[image: image430.wmf]µ

µ

00

A100;B40

==


( 
[image: image431.wmf]µ

0000

C180(10040)40

==-+=

.

( BC là cạnh lớn nhất

và △ABC (
[image: image432.wmf]µ

µ

BC

=

) nên △ABC cân đỉnh A.

Bài 4 (SGK – 56):

Trong △ góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn vì theo ĐL2
Bài 5 (SGK – 56):

△BCD có 
[image: image433.wmf]·

·

00

BCD90CBD<90BDCD
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△ABD có


[image: image434.wmf]·

·

00

ABD90BAD90ADBD

>Þ<Þ>


Do đó AD > BD > CD.

Vậy bạn Hạnh đi xa nhất, bạn Trang đi gần nhất.

Bài 6 (SGK – 56)

AC > DC = BC

( 
[image: image435.wmf]µ

µ

BA

>


c. Đúng:




4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu lại định lí 1 và 2, nhận xét.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- BTVN: SBT: 14; 15; 16.

- Đọc trước bài: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

	Ngày soạn:5/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 49: TRẢ BÀI KIỂM TRA
I. Mục tiêu

-  Kiến thức.

Đánh giá mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương II về: Tổng ba góc trong 1 tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

-  Kĩ năng.

Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT.

- Thái độ.

 HS có ý thức làm bài, trình bày cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

3.Củng cố dặn dò:

+ Củng cố: 

+ Nhiệm vụ về nhà: 

	Hoạt động của GV - HS
	T.G
	Nội dung

	Hoạt động 1:

GV thông báo lại đề bài qua giấy 

in đề bài

HS theo dõi đề bài
	5

phút
	1. Đề kiểm tra:

 4 câu hỏi

	Hoạt động 2:

GV hướng dẫn giải

HS làm vào vở

Hoạt động 3: 

Sửa lỗi sai

Hoạt động 4: 

Trả bài- gọi điểm


	
	2.Đáp án

Câu 1: 

* Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác:

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

* Hình vẽ, GT – KL:



GT

△ABC, △DEF, AB = DE

BC = DF, 
[image: image436.wmf]·

·

ABCDEF

=

 

KL

△ABC = △DEF

Câu 2: 


[image: image437.wmf]µ

µ

µ

µ
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 (
[image: image438.wmf]µ

A

 và 
[image: image439.wmf]µ

D

  là 2 góc tương ứng)

BC = EF = 3  (hai cạnh tương ứng)

Câu 3: 

hình 1: △ABC = △ABD (c.c.c) vì:

AB chung, AC = AD, BC = BD.

- Hình 2: △EFG = △GHE (c.g.c) vì:

EF = GH, 
[image: image440.wmf]·

·

FEGHGE

=

 , EG chung

Câu 4: 

GT

△ABC, AB = AC

AH ⊥ BC, (H ∈ BC)

KL

a) △AHB = △AHC

b) 
[image: image441.wmf]·

·

HABHAC

=


Chứng minh:
a) Vì AH ⊥BC nên △AHB và △AHC là hai tam giác vuông.

Ta có: AB = AC (gt), AH là cạnh chung

⇒ △AHB = △AHC (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

b) Vì △AHB = △AHC nên: (2 góc tương ứng)

3. Lỗi sai cơ bản

4.Trả bài- gọi điểm



	
	25

Phút

5

phút

7

phút
	


4.Củng cố dặn dò: 2 phút

+ Củng cố: kết hợp trong bài

+ Nhiệm vụ về nhà:  đọc bài QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU
	Ngày soạn:5/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 50: §2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ

ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU
I. Mục tiêu.

-  Kiến thức.

Nhận biết được đường vuông góc, đường xiên kẻ từ một điểm đến một đường thẳng, hình chiếu của đường xiên trên một đường thẳng thông qua hình vẽ, khái niệm khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
Biết rằng ta cũng gọi đoạn vuông góc chung là đường vuông góc, đoạn xiên là đường xiên.
- Kỹ năng.

 Vẽ được hình và tìm được trên hình đó đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. 

So sánh được đường vuông góc và đường xiên.

 So sánh được các đường xiên kẻ từ một điểm năm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó và các hình chiếu của chúng.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa.

- HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 3 phút

* Đặt vấn đề: 

GV đưa hình vẽ có nội dung như sau: Trong một

bể bơi, 2 bạn Hùng và Bình cùng xuất phát từ A, Hùng 

bơi đến điểm H, Bình bơi đến điểm B. Biết H và B cùng

 thuộc vào đường thẳng d, AH vuông góc với d, AB 

không vuông góc với d. Hỏi ai bơi xa hơn? Giải thích? 

- GV: Thước thẳng, 2 Tam giác bằng giấy

- HS: Thước thẳng, êke.

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV quay trở lại hình vẽ trong bảng phụ giới thiệu đường vuông góc ... và vào bài mới. 

HS: đọc SGK và vẽ hình.


GV: nêu các khái niệm, yêu cầu HS chú ý theo dõi và ghi bài, yêu cầu HS nhắc lại.

HS: Nhắc lại.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1. Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

HS: Thực hiện.
	8’
	1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.

- Đoạn AH là đường vuông góc kẻ từ A đến d

H là chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên d.

- AB là một đường xiên  kẻ từ A đến d.

- BH là hình chiếu của AB trên d.

?1 A(a                              

AH ( a (H(a)

Kẻ AH ( a

B(a; B ≠  H     

 AB là đường xiên kẻ từ A
[image: image442.wmf]®

a

HB là đường chiếu của AB trên a.


AB là đường xiê

		
	KL

	AH < AB



	Chứng minh:
(SGK – 58)

?3 

Trong tam giác vuông AHB (
[image: image445.wmf]µ

H

 = 1V) Có:
 ABeq \l(\o\ac(2, )) = AHeq \l(\o\ac(2, )) + HBeq \l(\o\ac(2, )) ( định lí pytago)


[image: image446.wmf]Þ

 ABeq \l(\o\ac(2, )) > AHeq \l(\o\ac(2, )) 


[image: image447.wmf]Þ

 AB > AH.

	3.HĐ3: 
GV: yêu cầu HS làm ?4 theo nhóm. 

Yêu cầu các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên bảng làm.

HS: Thực hiện.

    

? Rút ra quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng.

HS: Đọc định lí.
	14’
	3. Các đường xiên và hình chiếu của chúng.

?4 Xét [image: image448.wmf]D

ABC vuông tại H ta có:


[image: image449.wmf]222

ACAHHC

=+

 (định lí Py-ta-go)

Xét [image: image450.wmf]D

AHB vuông tại H ta có:


[image: image451.wmf]222

ABAHHB

=+

 (định lí Py-ta-go)

a) Có HB > HC (GT)


[image: image452.wmf]Þ

  
[image: image453.wmf]2222

HBHCABAC

>Þ>



[image: image454.wmf]Þ

  AB > AC

b) Có AB > AC (GT) 


[image: image455.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image456.wmf]2222

ABACHBHC

>Þ>



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image457.wmf]Þ

 HB > HC

c) HB = HC 
[image: image458.wmf]Þ

 
[image: image459.wmf]=

22

HBHC



[image: image460.wmf]Þ

 
[image: image461.wmf]2222

AHHBAHHC

+=+



[image: image462.wmf]22

ABACABAC

Û=Û=


* Định lí 2: (SGK – 59)


4.Củng cố dặn dò: 3 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu lại định lí 1 và định lí 2.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, chứng minh được các định lí đó.

- Làm bài tập 8 
[image: image463.wmf]®

 11 (SGK - Tr. 59, 60).

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/20....
	
	+Lớp 7C:    /03/20....


Tiết 51: LUYÊN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa các đường 

xiên với hình chiếu của chúng.
- Kỹ năng.

 Rèn luyện kĩ năng vẽ thành thạo theo yêu cầu của bài toán, tập phân tích để chứng minh bài toán, biết chỉ ra các căn cứ của các bước chứng minh.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng ,thước đo góc.

- HS: Thước thẳng ,thước đo góc.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 7 phút

- HS1: Phát biểu định lí mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên kẻ từ 1 điểm. Vẽ hình minh hoạ và viết GT, KL bằng kí hiệu.

- HS2: Phát biểu định lí các đường xiên và hình chiếu của chúng.
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	T.G
	Nội dung

	1.Hoạt động  1:

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài 11 SGK và vẽ lại hình trên bảng theo sự hướng dẫn của GV.

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS nghiên cứu phần hướng dẫn trong SGK và HS tự làm bài. Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

HS: Lên bảng làm bài.

GV: Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

GV: Như vậy 1 định lí hoặc 1 bài toán có nhiều cách làm, các em cần cố gắng tìm nhiều cách giải khác nhau để mở rộng kiến thức.

2.Hoạt động  2:

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 13

Cho học sinh tìm hiểu đề bài, vẽ hình ghi GT, KL.

HS: vẽ hình ghi GT, KL trên bảng.

? Tại sao AE < BC.

? So sánh ED với BE. (ED < EB)

? So sánh ED với BC. (DE < BC)

GV: Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

HS: Lên bảng làm.

GV: yêu cầu HS tìm hiểu bài 12 và hoạt động theo nhóm.

HS: Cả lớp hoạt động theo nhóm.

Các nhóm báo cáo kết quả và cách làm của nhóm mình.

Cả lớp nhận xét, đánh giá cho điểm.

GV: Hướng dẫn, quan sát từng nhóm.

? Cho a // b, thế nào là khoảng cách của 2 đường thẳng song song?

HS: yêu cầu các nhóm nêu kết quả.
	10’

20’


	Bài 11 (SGK - 60):

           [image: image464.png]



- Xét tam giác vuông ABC có 
[image: image465.wmf]µ

B1v

=

      


[image: image466.wmf]Þ


[image: image467.wmf]·

ACB

 nhọn.

Vì C nằm giữa B và D 
[image: image468.wmf]Þ

 
[image: image469.wmf]·

ACB

 và 
[image: image470.wmf]·

ACD

 là 2 góc kề bù, mà 
[image: image471.wmf]·

ACB

 nhọn


[image: image472.wmf]Þ

  
[image: image473.wmf]·

ACD

 tù.

- Xét [image: image474.wmf]D

ACD có 
[image: image475.wmf]·

ACD

 tù 
[image: image476.wmf]Þ

 
[image: image477.wmf]·

ADC

 nhọn 


[image: image478.wmf]Þ

  
[image: image479.wmf]·

ACD

 > 
[image: image480.wmf]·

ADC



[image: image481.wmf]Þ

  AD > AC (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác).

Bài 13 (SGK - 60):

[image: image482.png]



GT

[image: image483.wmf]D

ABC, 
[image: image484.wmf]µ

A1v

=

, D nằm giữa A và B, E nằm giữa A và C

KL

a) BE < BC

b) DE < BC 

a) Vì E nằm giữa A và C 
[image: image485.wmf]Þ

AE < AC


[image: image486.wmf]Þ

 BE < BC (1) (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

b) Vì D nằm giữa A và B 
[image: image487.wmf]Þ

 AD < AB


[image: image488.wmf]Þ

 ED < EB (2) (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

Từ (1), (2) 
[image: image489.wmf]Þ

 DE < BC

Bài 12 (SGK - 60):

[image: image490.png]



- Cho a // b, đoạn AB vuông góc với 2 đường thẳng a và b, độ dài đoạn AB là khoảng cách 2 đường thẳng song song đó.


4.Củng cố dặn dò: 7 phút

+ Củng cố: 

- Ôn lại các định lí trong bài1, bài 2.

- Làm bài tập 14(SGK-Trang 60); bài tập 15, 17 (SBT-Trang 25, 26).

Bài tập: vẽ [image: image491.wmf]D

ABC có AB = 4cm; AC = 5cm; AC = 5cm.

a) So sánh các góc của [image: image492.wmf]D

ABC.

b) Kẻ AH 
[image: image493.wmf]^

 BC (H thuộc BC), so sánh AB và BH; AC và HC

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn tập qui tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

	Ngày soạn:20/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 52: §3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Hiểu định lí và hệ quả nói về quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác và bất đẳng thức tam giác.
- Kỹ năng.

  Biết cách chứng minh định lý về bất đẳng thức tam giác.

  Biết và vận dụng được điều kiện cần để nhận biết ba đoạn thẳng cho trước có là ba cạnh của một giác hay không.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 3 phút

 HS: Phát định lí các đường xiên và hình chiếu của chúng.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV: Yêu cầu HS làm ?1 ra giấy nháp để khẳng định không thể vẽ được tam giác có độ dài 3 cạnh là 1, 2, 4cm.

GV: giới thiệu định lí.

Gọi 2 HS đọc định lí trong SGK.

HS: Đọc định lí.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh định lí.

? Làm thế nào để tạo ra 1 tam giác có 1 cạnh là BC, 1 cạnh là AB + AC.

(Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = AC)

GV: Hướng dẫn học sinh:

AB + AC > BC


[image: image494.wmf]­


BD > BC


[image: image495.wmf]­



[image: image496.wmf]·

·

BCDBDC

>

              
- Yêu cầu học sinh chứng minh.

- Gọi 1 học sinh trình bày miệng

HS: Trình bày.

GV: Hướng dẫn học sinh CM ý thứ 2

AB + AC > BC


[image: image497.wmf]­


AB + AC > BH + CH


[image: image498.wmf]­


AB > BH và AC > CH

- Giáo viên lưu ý: đây chính là nội dung bài tập 20 (SGK-Trang 64).

HS: Thực hiện.
	16’
	1. Bất đẳng thức tam giác.

Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. 

[image: image499.png]



?2 

GT

[image: image500.wmf]D

ABC

KL

AB + AC > BC; 

AB + BC > AC;

AC + BC > AB

Chứng minh:

Từ A kẻ AH ( BC

Trường hợp 1: H ( BC 
[image: image501.wmf]Þ

BC = BH + HC


[image: image502.emf]AHB Có AB (BH (ch (cgv)


[image: image503.emf]AHC Có AC (CH (ch (cgv)


[image: image504.wmf]Þ

AB + AC ( BH + HC = BC

Trường hợp 2: H (BC chứng minh tương tự.

	2.HĐ2:  

? Nêu lại các bất đẳng thức tam giác.

? Phát biểu qui tắc chuyển vế của bất đẳng thức.

? Áp dụng qui tắc chuyển vế để biến đổi các bất đẳng thức trên.

HS: Lần lượt trả lời.

GV: Gọi 3 học sinh lên bảng làm.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời hệ quả.

GV: nêu ra trường hợp kết hợp 2 bất đẳng thức trên.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?3.

HS: trả lời miệng.

GV: Nêu lưu ý.
	15’
	2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.

AB + BC > AC


[image: image505.wmf]Þ

BC > AC - AB

    AB > AC - BC

* Hệ quả:  Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.
AC - AB < BC < AC + AB

?3

Không có tam giác với 3 canh 1cm; 2cm; 4cm vì 1cm + 2cm  < 4cm

* Lưu ý:  Khi xét độ dài ba đoạn có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với với tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại.




4.Củng cố dặn dò: 10 phút

+ Củng cố: 

Bài tập 15 (SGK - Tr.63)  (Học sinh hoạt động theo nhóm)

a) 2cm + 3cm  < 6cm 
[image: image506.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

b) 2cm + 4cm  = 6cm 
[image: image507.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.

Bài tập 16 (SGK - Tr.63). Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:

AC - BC < AB < AC + BC 
[image: image508.wmf]®

 7 - 1 < AB < 7 + 1 
[image: image509.wmf]®

 6 < AB < 8 
[image: image510.wmf]®

 AB = 7cm

[image: image511.wmf]D

ABC là tam giác cân đỉnh A.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Nắm vững bất đẳng thức tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác.

- Làm các bài tập 17, 18, 19 (SGK - Tr.63).

=========================================

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/20...
	
	+Lớp 7C:    /03/20...


Tiết 53: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

  Củng cố cho HS về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.
- Kỹ năng

  Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 7 phút

- Phát biểu nhận xét quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác ?

- Chữa bài tập 18 SGK ?

HS chữa bài 18:

a) Có 4cm < 2cm + 3cm => vẽ được tam giác.

b) Có 3,5 > 1 + 2 => Không vẽ được tam giác.

c) Có 4,2 = 2,2 + 2 => Không vẽ được tam giác.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ 1:

GV: vẽ hình bài 17 lên bảng và yêu cầu học sinh làm bài.

? Cho biết GT, Kl của bài toán.

- Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT, KL

HS: Thực hiện.

GV: yêu cầu học sinh trả lời miệng câu a.

HS: trả lời.

? Tương tự câu a hãy chứng minh câu b.

- Yêu cầu cả lớp làm bài sau đó gọi 1 học sinh lên bảng trình bày.

? Từ 1 và 2 em có nhận xét gì.

HS: Trả lời.

2.HĐ 2:

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 19.

HS: đọc đề bài.

? Chu vi của tam giác được tính như thế nào.

HS: Chu vi của tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh.

GV: cùng làm với học sinh.

GV: Cho HS lam BT 22.

HS: đọc đề bài.

GV: yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.

HS: Các nhóm thảo luận và trình bày bài.

GV: Giáo viên thu bài của các nhóm và nhận xét.


	17’

15’


	Bài 17 (SGK - 63):

[image: image512.png]



GT

[image: image513.wmf]D

ABC, M nằm trong [image: image514.wmf]D

ABC


[image: image515.wmf]Çº

BMACI


KL

a) So sánh MA với MI + IA


[image: image516.wmf]Þ

 MB + MA < IB + IA

b) So sánh IB với IC + CB


[image: image517.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB

c) CM: MA + MB < CA + CB

a) Xét [image: image518.wmf]D

MAI có:

MA < MI + IA (bất đẳng thức tam giác)


[image: image519.wmf]Þ

 MA + MB < MB + MI + IA


[image: image520.wmf]Þ

 MA + MB < IB + IA   (1)

b) Xét [image: image521.wmf]D

IBC có :

IB < IC + CB (bất đẳng thức tam giác)


[image: image522.wmf]Þ

 IB + IA < CA + CB (2)

c) Từ 1, 2 ta có

MA + MB < CA + CB

Bài 19 (SGK - 63):

Gọi độ dài cạnh thứ 3 của tam giác cân là x (cm)

Theo BĐT tam giác. Ta có: 

7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9


[image: image523.wmf]Þ

 4 < x < 11,8


[image: image524.wmf]Þ

 x = 7,9

chu vi của tam giác cân là 

7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)

Bài 22 (SGK - 64):

[image: image525.wmf]D

ABC có:

90 - 30 < BC < 90 + 30

 
[image: image526.wmf]Þ

 60 < BC < 120

a) Thành phố B không nhận được tín hiệu

b) Thành phố B nhận được tín hiệu.


4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác.

- Nhắc lại cách làm các dạng bài trên.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc quan hệ giữa ba cạnh của 1 tam giác.

- Làm bài tập 21 (SGK - Trang 64).

- Chuẩn bị tam giác bằng giấy; mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô, com pa, thước có chia khoảng.

- Ôn lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và cách gấp giấy.

============================================

	Ngày soạn:20/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 54: §4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN

CỦA TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

 Kiến thức.

 Biết khái niệm, biết vẽ và nhận biết 3 đường trung tuyến trong tam giác. Biết 3 đường trung tuyến trong tam giác đồng quy tại 1 điểm, điểm đó gọi là trọng tâm. Nắm tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác.
 Kỹ năng.

  Vận dụng được định lí về sự đồng quy của ba đường trung tuyến trong một tam giác để giải một số bài tập đơn giản.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV: Vẽ tam giác ABC, xđ trung điểm M của BC (bằng thước thẳng), nối đoạn AM rồi giới thiệu đoạn thẳng AM là đường trung tuyến ( xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC) của tam giác ABC

HS: Vẽ hình vào vở theo GV.

GV: Tương tự: Em hãy vẽ trung tuyến xuất phát từ B, từ C của tam giác ABC.

? Như vậy: Mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến?

HS: mỗi tam giác có 3 đương trung tuyến

GV: Nhấn mạnh: Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm của cạnh đối diện tới đỉnh của tam giác. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến. Đôi khi đường thẳng chứa trung tuyến cũng gọi là đường trung tuyến của tam giác.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1.

GV: Em có thể nhận xét gì về vị trí ba đường trung tuyến của tam giác ABC.

HS: Ba đường trung tuyến cùng đi qua một điểm.


	13’
	1. Đường trung tuyến của tam giác.

                   A

             Q                      N

         B                                       C

                            M 

AM, BN, CQ là đường trung tuyến của tam giác ABC.

Mỗi  tam giác có 3 đường trung tuyến.

?1 

	2.HĐ2: . 

HS: Thực hành theo hướng dẫn của SGK sau đó trả lời  ?2 

HS: Toàn lớp lấy giấy ra làm theo hướng dẫn của SGK:

GV: Quan sát , uốn nắn HS.

?  Trả lời câu hỏi trong ?2: Ba đường trung tuyến cùng đi qua một điểm.

GV: Yêu cầu HS thực hành theo hướng dẫn của SGK.

GV: Gọi 1 HS lên thực hiện trên bảng phụ có kẻ ô vuông chuẩn bị sẵn.

GV: Nêu yêu cầu HS xác định các trung điểm E và F của AC và AB.

GV: Gợi ý HS chứng minh (AHE = (CKF để giải thích cho việc tại sao khi xác định điểm E, F như vậy thì E, F lại là trung điểm của AC và AB.

GV: Cho HS làm ?3: Hãy dựa vào hình vẽ, cho biết AD có là đường trung tuyến hay không?

? Các tỉ số
[image: image527.wmf]AGBGCG

;;

ADBECF

 bằng bao nhiêu?

HS: Tính tỉ số và nêu kết quả

GV: Qua các thực hành trên, em có nhận xét gì về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác?

HS: Nêu tính chất SGK.

GV: Nhận xét đó là đúng, người ta đã chứng minh được định lí sau về tính chất của ba đường trung tuyến .

HS: Nhắc lại định lí.
	20’
	2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

a) Thực hành:

Thực hành 1:

?2
Thực hành 2: Vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông ( mỗi cạnh 10 ô vuông)

 ?3 AD là đường trung tuyến của của tam giác ABC.


[image: image528.wmf]AG62

AD93

==

; 
[image: image529.wmf]BG42

BE63

==

; 
[image: image530.wmf]CG42

CF63

==


Suy ra:  
[image: image531.wmf]AGBGCG2

ADBECF3

===


a) b) Tính chất:

(SGK - 66)

Định lí: (SGK - 66)

Các trung tuyến AD; BE ; CF của tam giác ABC cùng đi qua điểm G; G gọi là trọng tâm của tam giác đó.




4.Củng cố dặn dò: 11 phút

+ Củng cố: 

Điền vào chỗ trống:

- Ba đường trung tuyến của một tam giác (cùng đi qua một điểm)

- Trọng tâm của một tam  giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng( 
[image: image532.wmf]2

3

đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy).

Bài 23 (SGK – 66):

Khẳng định đúng là : 
[image: image533.wmf]1

3

GH

DH

=


Bài 24 (SGK – 66):

a) MG = 
[image: image534.wmf]2

3

MR; GR = 
[image: image535.wmf]1

3

MR; GR = 
[image: image536.wmf]1

2

MG

b) NS = 
[image: image537.wmf]3

2

NG; NS = 3GS; NG = 2GS.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc định lí 3 đường trung tuyến của tam giác.

- BTVN: 25- 28 tr67 SGK.

	Ngày soạn:
 Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/20....
	
	+Lớp 7C:    /03/20....


==============================================

Tiết 55: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của một tam giác.

- Kỹ năng.

  Luyện kĩ năng sử dụng định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của một tam giác để giải bài tập.

 Chứng minh tính chất trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, một dầu hiệu nhận biết tam giác cân.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, 2 Tam giác bằng giấy

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 7 phút

Phát biểu định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác.

Vẽ tam giác ABC, trung tuyến AM, BN, CP . Gọi trọng tâm tam giác là G. Hãy điền vào chỗ trống :                                                                                   


[image: image538.wmf]...;....;...
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3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:

GV: Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên bằng nhau.

HS: Đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT - KL của định lí.

? Để chứng minh BE = CF  ta chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

HS:                    BE = CF


[image: image539.wmf]Ý


(ABE = (ACF( hoặc (BEC = (CFB)

GV: Gọi 1HS nêu  cách chứng minh bài toán.

HS: Một em khhác lên trình bày bài toán.

HS: Hãy nêu cách chứng minh khác.

GV: Cho HS làm bài 29 trang 67SGK:

Cho G là trọng tâm tam giác đều ABC.

Chứng minh : GA = GB = GC.

GV: Đưa bảng phụ hình vẽ sẵn và GT - KL lên bảng .

GV: Tam giác đều là tam giác cân ở cả 3 đỉnh , áp dụng bài 26 trên ta suy ra được điều gì?

HS: AD = BE = CF

? Vậy tại sao : GA = GB = GC?

HS: Vì : GA = 
[image: image540.wmf]2

3

AD

 ; GB = 
[image: image541.wmf]2

3

BE


GC = 
[image: image542.wmf]2

3

CF

. Suy ra : GA = GB = GC.

2.Hoạt động 2:

GV: Qua bài 26 và bài 29 , em hãy nêu tính chất các đường trung tuyến trong tam giác cân, tam giác đều.

HS: Trong một tam giác cân, đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên bằng nhau. Trong tam giác đều, 3 trung tuyến bằng nhau và trọng tâm cách đều 3 đỉnh cuả tam giác.

GV: Hãy chứng minh định lí đảo của định lí trên: Nếu tam giác có hai trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân

GV: Vẽ hình,  yêu cầu HS nêu GT -KL của bài toán.

HS: Cả lớp vẽ hình, ghi GT - KL:

GV: gợi ý cách chứng minh:

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Từ GT: BE = CF em suy ra được điều gì ?

HS: Có BE = CF ( gt) 

mà BG = 
[image: image543.wmf]2

3

BE

; GC = 
[image: image544.wmf]2

3

CF

 suy ra:

BG = CG, suy ra: GE = GF.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	12’

20’


	Bài 26 (SGK - 67):                   

GT
(ABC: AB = AC


AE= EC; AF = FB               

KL
BE = CF


                                               



Chứng minh:
Xét (ABE và (ACF có:

AB = AC(gt)


[image: image545.wmf]µ

A

: góc chung

AE = EC  = 
[image: image546.wmf]2

AC

(gt); AF = FB = 
[image: image547.wmf]2

AB

(gt)

Suy ra: AE = AF

Vậy (ABE = (ACF(c.g.c)

Suy ra: BE = CF ( hai cạnh tương ứng)




Bài 29 (SGK – 67):

GT
(ABC


AB = AC = BC                     


G: trọng tâm của (ABC

KL
GA = GB = GC

Chứng minh:

Vì tam giác đều cũng là tam giác cân nên: AD = BE = CF

Theo định lí 3 trung tuyến của tam giác ta có : GA = 
[image: image548.wmf]2

3

AD

; GB = 
[image: image549.wmf]2

3

BE


GC = 
[image: image550.wmf]2

3

CF

. Suy ra : GA = GB = GC.


Bài 27 (SGK – 67):

GT Cho (ABC, BE = CF

      BE, CF là trung tuyến

KL AB = AC

Chứng minh:

Vì G là trọng tâm của 
[image: image551.wmf]ABC

D


Nên BG = 2EG; CG = 2 FG  

Do BE = CF (gt) 

=> FG = EG;  BG = CG

Xét 
[image: image552.wmf]BFG

D

 và
[image: image553.wmf]CEG

D

 có:

            FG = EG

           
[image: image554.wmf]·

·

BGFCGE

=

 (đđ)

            BG = CG

Do đó : 
[image: image555.wmf]BFG

D

 = 
[image: image556.wmf]CEG

D

 (c.g.c)

=>BF = CE (cạnh tương ứng) (1)

Mà BE và CF là hai đường trung tuyến nên AE = EC; AF = FB (2)

Từ (1) và (2) ta có:  

AB = AC

Vậy 
[image: image557.wmf]ABC

D

 cân tại A.




4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu lại định lí 3 đường trung tuyến của tam giác và định lí ở bài 26, 27 SGK.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc định lí 3 đường trung tuyến của tam giác, định llí ở bài 26, 27 SGK.

- Đọc "Có thể em chưa biết".

- Xem trước bài: Tính chất tia phân giác của một góc.

	Ngày soạn:20/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 56: §5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
I. Mục tiêu .

- Kiến thức.

 Hs hiểu được định lí thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc. 

- Kỹ năng.

  Biết vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa.

- Thái độ.
 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, compa

- HS: Thước thẳng, compa

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 3 phút

Phát biểu định lí về tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác. 

GV cho học sinh thực hành gấp giấy như SGK để nêu nhận xét.

HS: Thực hiện.

GV: Nếu một điểm thuộc tia phân giác của một góc thì nó có tính chất gì?

HS: Trả lời.

GV: Cho học sinh nêu định lí

HS: Nêu định lí.

GV vẽ hình và tóm tắt định lí.

? Em hãy viết GT- Kl của định lí trên?

HS: thực hiện

GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh như SGK.

HS: Chứng minh định lí theo hướng dẫn của GV.
	18’
	1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác.

a) Thực hành:
?1 

Khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox và Oy bằng nhau

b) Định lí 1(định lí thuận):
Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.

 ?2 
GT   
[image: image558.wmf]·

·

,

xOzzOyMOz

=Î


         MA ( Ox, MB ( Oy

KL    MA = MB


Chứng minh:

(SGK - 69)



	2.HĐ2: Định lí đảo. 

GV Chúng ta thực hiện bài toán sau và cho biết điểm M có nằm trên tia phân giác của góc xOy không?

GV cho học sinh nêu định lí như sgk

HS đọc định lí

GV Cho HS thực hiện ?3 

HS lên bảng trình bày

GV hướng dẫn học sinh cách chứng minh định lí trên.

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV.

GV qua 2 định lí đã học em có nhận xét gì?

HS: Trả lời.

GV: Như vậy: Từ đlí 1 và 2 ta có nhận xét sau: Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc là tia phân giác của góc đó.
	15’
	2. Định lí đảo.

Bài toán: (SGK - 69)

Định lí 2 (định lí đảo):

(SGK - 69)
?3 
GT   M nằm trong góc xOy

         MA ( Ox, MB ( Oy

         MA = MB

KL       
[image: image559.wmf]·

·

xOMyOM

=


Hướng dẫn chứng minh:

(SGK – 69)

* Nhận xét: (SGK - 69)

M nằm trong 
[image: image560.wmf]·

xOy


MA
[image: image561.wmf]^

Ox; MB
[image: image562.wmf]^

Oy

        MA = MB

(M 
[image: image563.wmf]Î

 tia phân giác của 
[image: image564.wmf]·

xOy





4.Củng cố dặn dò: 8 phút

+ Củng cố: 

Bài 31 (SGK – 70):

Khoảng cách từ a đến Ox và từ b đến Oy là khoảng cách giữa hai lề song song của thước nên bằng nhau. Mà M là giao điểm của a và b nên M cách đều Ox và Oy (hay MA = MB). Vậy M thuộc tia phân giác của 
[image: image565.wmf]·

xOy

 hay OM là tia phân giác của
[image: image566.wmf]·

xOy

.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc, nắm vững nội dung 2 định lí và phần nhận xét tổng hợp hai định lí.

- Xem lại hai bài tập đã giải và làm các bài tập 32, 33, 34, 35 sgk trang 70, 71.

- Chuẩn bị mỗi em một miếng bìa cứng để thực hành bài 35.

	Ngày soạn:20/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 57: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố định lí thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc. 

- Kỹ năng.

  Biết vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa.

- Thái độ.

Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, 2 Tam giác bằng giấy

- HS: Thước thẳng, êke.

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 7 phút

Phát biểu định lí thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:

GV: Yêu cầu HS đọc kĩ đầu bài; lên bảng vẽ hình ghi GT- KL.

HS: Thực hiện.

GV: Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau ta thực hiện như thế nào?

Hãy phân tích các bước cần làm:

HS: Trả lời.

? Nêu cách chứng minh AD = BC.

AD = BC


[image: image567.wmf]­


[image: image568.wmf]D

ADO = [image: image569.wmf]D

CBO


[image: image570.wmf]­


c.g.c

GV: Yêu cầu học sinh chứng minh dựa trên phân tích.

Gọi 1 học sinh lên bảng chứng minh.

HS: Lên bảng chứng minh.

? để chứng minh IA = IC, IB = ID ta cần cm điều gì?

[image: image571.wmf]D

AIB = [image: image572.wmf]D

CID


[image: image573.wmf]­



[image: image574.wmf]µ
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AC

, AB = CD, 
[image: image575.wmf]µ
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DB



[image: image576.wmf]­

             
[image: image577.wmf]­

                  
[image: image578.wmf]­
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[image: image580.wmf]AOOC
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  [image: image581.wmf]D

ADO=[image: image582.wmf]D

CBO

? để chứng minh AI là phân giác của góc xOy ta cần chứng minh điều gì?

HS: Trả lời.

GV: cho học sinh lên bảng trình bày cách thực hiện

HS: Thực hiện.

GV: cho học sinh nhận xét và bổ sung thêm.

2.Hoạt động 2:

GV: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 35

Em hãy nêu cách vẽ tia phân giác của một góc mà không cần thước đo góc? (dùng thước thẳng)

HS: Học sinh làm bài

GV cho học sinh nêu ý kiến của mình. Giáo viên cho học sinh nhận xét.

GV uốn nắm và nêu phương pháp thực hiện vẽ tia phân giác của một góc
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	Bài 34 (SGK – 71): 
[image: image583.png]



GT


[image: image584.wmf]·

xOy

, OA = OC, OB = OD

KL

a) BC = AD

b) IA = IC, IB = ID

c) OI là tia phân giác 
[image: image585.wmf]·

xOy


Chứng minh:

a) Xét [image: image586.wmf]D

ADO và [image: image587.wmf]D

CBO có:             

OA = OC (GT)


[image: image588.wmf]·

BOD

 là góc chung.

OD = OB (GT)


[image: image589.wmf]Þ

 [image: image590.wmf]D

ADO = [image: image591.wmf]D

CBO (c.g.c)  (1)


[image: image592.wmf]Þ

 DA = BC

b) Từ (1) 
[image: image593.wmf]Þ
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mặt khác 
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[image: image597.wmf]Þ

 
[image: image598.wmf]µ
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   (3)

- Ta có  AB = OB - OA, CD = OD - OC

mà OB = OD, OA = OC 
[image: image599.wmf]Þ

 AB = CD   (4)

Từ 2, 3, 4 
[image: image600.wmf]Þ

 [image: image601.wmf]D

BAI = [image: image602.wmf]D

DCI (g.c.g)


[image: image603.wmf]Þ

 BI = DI, AI = IC

c) Ta có:

AO = OC (GT)

AI = CI (cm trên)

OI là cạnh chung.


[image: image604.wmf]Þ

 [image: image605.wmf]D

AOI = [image: image606.wmf]D

CIO (c.g.c)


[image: image607.wmf]Þ
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[image: image609.wmf]Þ

 AI là phân giác.

Bài 35 (SGK – 71):   

[image: image610.png]



Dùng thước đặt OA = AB = OC = CD

AD cắt CB tại I 
[image: image611.wmf]Þ

 OI là phân giác.


4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu lại định lí thuận và định lí đảo về tính chất tia phân giác của một góc.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn lại hai định lí về tính chất tia phân giác của một góc, khái niệm về tam giác cân, 

trung tuyến của tam giác.

- Làm bài tập: 33 SGK

- Xem bài: Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

	Ngày soạn:20/03/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /03/2017
	
	+Lớp 7C:    /03/2017


Tiết 58: §6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Hiểu khái niệm đường phân giác của tam giác, biết mỗi tam giác có 3 phân giác.

 Biết 3 đường phân giác của tam giác đồng quy tại một điểm, điểm đó cách đều ba 

cạnh của tam giác.

 Biết tính chất đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy của tam giác 

cân.

- Kỹ năng.

 Chứng minh được ba đường phân giác trong một tam giác đồng quy. 
 Vận dụng được định lí về sự đồng quy của ba đường phân giác trong một tam giác 

để giải một số bài tập đơn giản.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV: vẽ hình trên bảng.

? Vẽ tam giác ABC. Vẽ phân giác AM của góc A (xuất phát từ đỉnh A hay phân giác ứng với cạnh BC).

HS: Vẽ hình.

? Ta có thể vẽ được đường phân giác nào nữa không ?

HS: Có, ta vẽ được phân giác xuất phát từ B, C, tóm lại: tam giác có 3 đường phân giác.

GV: Với ∆ABC cân tại A, đường phân giác AM đồng thời là đường trung tuyến của ∆ABC.

HS: Đọc định lí.

? Tóm tắt định lí dưới dạng bài tập, ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh định lí.

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV.

? Phát biểu lại định lí.

GV: Ta có quyền áp dụng định lí này để giải bài tập.
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	1. Đường phân giác của tam giác.

[image: image612.png]



- AM là đường phân giác 

(xuất phát từ đỉnh A).

- Tam giác có 3 đường

phân giác

* Định lí:

(SGK – 71)

GT

[image: image613.wmf]D

ABC, AB = AC, 
[image: image614.wmf]·

·

=

BAMCAM


KL

BM = CM

Chứng minh:
[image: image615.wmf]D

ABM và [image: image616.wmf]D

ACM có

AB = AC (GT)


[image: image617.wmf]·

·

BAMCAM

=


AM chung


[image: image618.wmf]®

 [image: image619.wmf]D

ABM = [image: image620.wmf]D

ACM (c.g.c)

Vậy BM = CM (2 cạnh tương ứng.

	2.HĐ2: 
GV: Yêu cầu học sinh làm ?1(3 nếp gấp cùng đi qua 1 điểm).

HS: Thực hiện.

GV: nêu định lí.

HS: phát biểu lại định lí.

GV: phương pháp chứng minh 3 đường đồng qui:

+ Chỉ ra 2 đường cắt nhau ở I

+ Chứng minh đường còn lại luôn qua I

HS: ghi GT, KL (dựa vào hình 37) của định lí.

GV: HD học sinh chứng minh.

                AI là phân giác

                         
[image: image621.wmf]­


                     IL = IK

                         
[image: image622.wmf]­


             IL = IH ,  IK = IH

                
[image: image623.wmf]­

                
[image: image624.wmf]­


  BE là phân giác     CF là phân giác

         
[image: image625.wmf]­

                                 
[image: image626.wmf]­


         GT                              GT

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV.

GV: Chốt lại kiến thức.
	20’
	2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

?1

Định lí: (SGK -72)

     [image: image627.png]



?2 

GT

[image: image628.wmf]D

ABC, I là giao của 2 phân giác BE, CF

KL

. AI là phân giác 
[image: image629.wmf]·

BAC


. IK = IH = IL

Chứng minh:

( SGK - 72)


4.Củng cố dặn dò: 9 phút

+ Củng cố: 

- Phát biểu định lí.

- Cách vẽ 3 tia phân giác của tam giác.

- Làm bài tập 36 - SGK:

I cách đều DE, DF 
[image: image630.wmf]®

 I thuộc phân giác 
[image: image631.wmf]·

DEF

, tương tự I thuộc tia phân giác 
[image: image632.wmf]·

·

DEF,DFE

.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 37, 38 - tr72 SGK.

HD bài 38: Kẻ tia IO

a) 
[image: image633.wmf]·
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b) 
[image: image634.wmf]·
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c) Có vì I thuộc phân giác góc I.

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20....
	
	+Lớp 7C:    /04/20....


Tiết 59: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố các định lí về tính chất 3 đường phân giác của tam giác, tính chất đường phân giác của một góc, tính chất đường phân giác của tam giác cân, tam giác đều.

- Kỹ năng.

 Luyện kĩ năng vẽ hình; Kĩ năng vận dụng tính chất để giải bài tập.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 4 phút

 Câu hỏi: 

- Phát biểu về tính chất đường phân giác trong tam giác cân.
- Phát biểu tính chất ba đường phân giác của tam giác.
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1: 
Dạng 1: Chứng minh hai góc bằng nhau

GV: Yêu cầu HS vẽ  hình và ghi GT, KL của bài toán.

HS: Vẽ hình, ghi GT, KL.

GV: Yêu cầu HS tự chứng minh 
[image: image635.wmf]D=D

ABDACD

. Gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải.

HS: Thực hiện.

? Nhận xét 
[image: image636.wmf]D

BDC

 rồi từ đó so sánh hai góc 
[image: image637.wmf]·

DBC

 và 
[image: image638.wmf]·

DCB

.
GV: Yêu cầu HS tự so sánh hai góc trên.

Gọi 1 HS lên bảng trình bày.

HS: Lên bảng trình bày.

2.Hoạt động 2: 

Dạng 2: Chứng minh hai doạn thẳng bằng nhau.

GV: Yêu cầu HS vẽ hình và ghi GT, KL theo gợi ý trong SGK.

HS: Vẽ hình, ghi GT, KL.

GV: có thể gợi ý HS chứng minh.

? Để chứng minh 
[image: image639.wmf]ABC

D

 cân ta cần chứng minh điều gì ?

(có thể chứng minh AB = AC hoặc 
[image: image640.wmf]·

·

ABCACB

=

 )

? Nên chứng minh theo cách nào ?
? Có thể chứng minh trực tiếp AB = AC không ?

? So sánh AB và A’C.

? So sánh A’C với AC.

HS: Chứng minh theo gợi ý của GV.
	12’ 
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	Bài  39 (SGK – 73):

[image: image641.png]



GT


[image: image642.wmf]·

·

=

BADDAC

, AB = AC

KL

a, 
[image: image643.wmf]D=D

ABDACD


b, So sánh 
[image: image644.wmf]·

DBC

 và 
[image: image645.wmf]·

DCB


Chứng minh:

a) Xét [image: image646.wmf]D

ADB và [image: image647.wmf]D

ADC có:            

AB = AC (gt)


[image: image648.wmf]·

·

=

BADDAC

 (gt).

AD chung


[image: image649.wmf]Þ

 [image: image650.wmf]D

ADB = [image: image651.wmf]D

ADC (c.g.c) (đpcm).

b) Từ chứng minh trên ta có:

 [image: image652.wmf]D

ADB = [image: image653.wmf]D

ADC 
[image: image654.wmf]Þ

 DB = DC


[image: image655.wmf]·

·

ÞDÞ=

DBC c©n DBCDCB


Bài 42 (SGK – 73):

[image: image656.png]



GT


[image: image657.wmf]D

ABC

: AB = AC, 


[image: image658.wmf]¶

¶

=

BADCAD

, DB = DC;

KL


[image: image659.wmf]D

ABC

cân.
Chứng minh:

Trên tia đối của tia DA lấy A’ sao cho 

AD = A’D.

Xét 
[image: image660.wmf]D

ABD

và 
[image: image661.wmf]D

A'CD

có:

AD = A’ D (cách dựng)


[image: image662.wmf]·

·

=

ADBA'DC

(đối đỉnh)

DB = DC (gt)


[image: image663.wmf]Þ


[image: image664.wmf]D

ABD

 = 
[image: image665.wmf]D

A'CD

 (c.g.c)


[image: image666.wmf]Þ

 AB = A’C  (1) và 
[image: image667.wmf]·

·

=

BADCA'D

.

Mặt khác 
[image: image668.wmf]·

·

=

BADCAD


[image: image669.wmf]Þ
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·

=
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[image: image671.wmf]Þ

 
[image: image672.wmf]D

ACA'

 cân tại C 
[image: image673.wmf]Þ

 AC = A’C (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image674.wmf]Þ

 AB = AC 
[image: image675.wmf]Þ


[image: image676.wmf]D

ABC

cân.


4.Củng cố dặn dò: 16 phút

+ Củng cố: 

Kiểm tra 15 phút: (Phát đề cho HS):
Câu 1 (3 điểm): Cho hình vẽ. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

	[image: image677.emf]G

M

K

B C

A


	GK = ....CK,   AG  = ....GM,  GK = ....CG

AM = ....AG,   AM = ....GM,  CG = ....CK


Câu 2 (7 điểm): 

        Cho tam giác ABC có 
[image: image678.wmf]µ

=

0

A80

. Đường phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. 

        Tính số đo của góc BIC.

Đáp án và biểu điểm:

Câu 1 (3 điểm): Điền đúng một ý cho 0,5đ
Câu 2 (7điểm): Tính được các góc ABC và ACB  bằng 500 cho 2đ, góc IBC, ICB bằng 250 cho 2đ, tính được góc BIC bằng 1300 cho 3đ.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Nắm chắc tính chất tia phân giác của một góc, đường phân giác của tam giác.

- Bài tập 40, 41 SGK.

- Đọc trước bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

	Ngày soạn:
 Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20....
	
	+Lớp 7C:    /04/20...


Tiết 60: §7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Vẽ được một trung trực của đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng bằng thước 

và compa.

 Biết tính chất của đường trung trực của một đoạn thẳng.

- Kỹ năng.

 Chứng minh được: một điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng khi và 

chỉ khi nó cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

 Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, ê ke, com pa

- HS: Thước thẳng, ê ke, com pa

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 3 phút

Câu hỏi:

· Thế nào là tam giác cân? Vẽ trung tuyến ứng với đáy của tam giác cân ?

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 

GV: yêu cầu HS lấy mảnh giấy đả chuẩn bị ở nhà thực hành gấp hình theo hướng dẫn của sgk

GV: Nếp gấp 1 chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Vậy thế nài là đường trung trực của một đoạn thẳng?

HS: Trả lời.

GV: cho HS tiến hành tiếp và hỏi độ dài nếp gấp 2 là gì?

HS: Độ dài nếp gấp 2 là khoàng từ M tới hai điểm A, B.
GV: Vậy 2 khoảng cách này như thế nào với nhau?

HS: 2 khoảng cách này bằng nhau.

GV: Khi lấy một điểm M bất kì trên trung trực của AB thì MA = MC hay M cách đều hai mút của đoạn thẳng AB.

Vậy điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng có tính chất gì?

HS: Đọc định lí trong SGK.

GV: Hướng dẫn HS vẽ hình và ghi GT. KL.

HS: Thực hiện.
	12’
	1. Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực.

a) Thực hành:

- Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.

b) Định lí 1: (định lí thuận):

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

[image: image679.wmf]d
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M
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d, d là trung trực của AB

(IA = IB, MI 
[image: image681.wmf]^

 AB)

KL

MA = MB



	2.HĐ2: 
GV: Xét điểm M với MA = MB, vậy M có thuộc trung trực AB không.

HS: dự đoán: có

GV: Đó chính là nội dung định lí.

HS: phát biểu hoàn chỉnh.

GV: phát biểu lại.

HS: ghi GT, KL của định lí.

GV: hướng dẫn học sinh chứng minh định lí theo 2 trường hợp:

- M thuộc AB

- M không thuộc AB

? d là trung trực của AB thì nó thoả mãn điều kiện gì (2 đk).

Từ đó 
[image: image682.wmf]®

 học sinh biết cần chứng minh MI 
[image: image683.wmf]^

 AB

GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh.

HS: Thực hiện.

GV: Từ định lí thuận và định lí đảo, ta rút ra được nhận xét gì ?

HS: Đọc nhận xét SGK.
	12’
	2. Định lí đảo.

a) Định lí: (SGK – 75) 

[image: image684.wmf]2
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GT

MA = MB

KL

M thuộc trung trực của AB

Chứng minh:

* TH 1: M
[image: image685.wmf]Î

AB, vì MA = MB nên M là trung điểm của AB 
[image: image686.wmf]®

 M thuộc trung trực AB.

* TH 2: M
[image: image687.wmf]Ï

AB, gọi I là trung điểm của AB


[image: image688.wmf]D

AMI = 
[image: image689.wmf]D

BMI vì:

MA = MB

MI chung

AI = IB
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 hay MI 
[image: image695.wmf]^

 AB, mà AI = IB


[image: image696.wmf]®

 MI là trung trực của AB.

b) Nhận xét: (SGK – 75)

	3.HĐ3:. 

GV: Dựa trên tính chất các điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng, ta có vẽ được đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và compa.

HS: Vẽ hình theo hướng dẫn của sgk.

GV:Cho HS đọc chú ý trong SGK.

HS: đọc chú ý.
	7’
	3. Ứng dụng.
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4.Củng cố dặn dò: 10 phút

+ Củng cố: 

- GV yêu cầu HS đọc và làm bài 44 SGK/76:

Bài 44 (SGK – 76):

- Có M thuộc đường trung trực của AB

 ( MB = MA = 5 cm (Tính chất các điểm trên trung trực của một đoạn thẳng).

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Học thuộc các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, vẽ thành thạo đường rung trực của một đoạn thẳng bằng thước thẳng và compa.

- Ôn lại: Khi nào hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng xy

- Bài tập về nhà: 47 , 48 (SGK).

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20....
	
	+Lớp 7C:    /04/.....


Tiết 61: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.
 Củng cố các định lý về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
- Kỹ năng.

 Vận dụng các định lí đó vào việc giải các bài tập hình (chứng minh, dựng hình).

 Rèn luyện kĩ năng vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng đường thẳng qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước bằng thước và compa.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng, ê ke, com pa

- HS: Thước thẳng, ê ke, com pa

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 4 phút

Câu hỏi:

- Phát biểu định lí thuận, đảo về tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. 

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động 1:

GV: Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài tập 47 SGK.

? Dự đoán 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp nào ?

HS: Trả lời.

GV: Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

c.c.c


[image: image698.wmf]­


MA = MB, NA = NB, MN chung


[image: image699.wmf]­


M, N thuộc trung trực AB


[image: image700.wmf]­


GT

GV: Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chứng minh.

HS: Lên bảng chứng minh.

GV: Chốt lại.

GV: Yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài 48 SGK.

? Dự đoán so sánh IM + IN và NL.

GV: HD: áp dụng bất đẳng thức trong tam giác. Muốn vậy IM, IN, LN là 3 cạnh của 1 tam giác.

                 IM + IN > NL

                          
[image: image701.wmf]­

MI = LI

                  IL + NT > LN

                          
[image: image702.wmf]­


                        
[image: image703.wmf]D

LIN

GV: Lưu ý: M, I, L thẳng hàng và M, I, L không thẳng hàng.

HS: dựa vào phân tích và HD của GV để tự chứng minh.

GV: chốt: NI + IL ngắn nhất khi N, I, L  thẳng hàng.

2.Hoạt động 2:

GV: Cho HS làm BT 49 SGK.

? Bài tập này liên quan đến bài tập nào.

HS: Liên quan đến bài tập 48.

? Vai trò điểm A, C, B như các điểm nào của bài tập 48.

HS: A, C, B tương ứng M, I, N

? Nêu phương pháp xác định điểm nhà máy để AC + CB ngẵn nhất.

HS: nêu phương án.

GV: Nhận xét, chốt lại.

GV: Giáo viên treo bảng phụ ghi nội dung bài tập 51.

HS: đọc kĩ bài tập.

GV: HD học sinh tìm lời giải.

HS: Thực hiện.
	22’

15’


	Bài 47 (SGK – 76):
[image: image704.wmf]A

B

M

N


GT

M, N thuộc đường trung trực của AB

KL


[image: image705.wmf]D

AMN=
[image: image706.wmf]D

BMN

Chứng minh:

Do M thuộc trung trực của AB 


[image: image707.wmf]®

 MA = MB.

Do N thuộc  trung trực của AB


[image: image708.wmf]®

 NA = NB

Mà MN chung


[image: image709.wmf]®
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AMN = 
[image: image711.wmf]D

BMN  (c.c.c)

Bài 48 (SGK – 77):
[image: image712.wmf]y
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 xy, I 
[image: image714.wmf]Î

 xy, MK = KL

KL

So sánh MI + IN và NL

Chứng minh:

- Vì xy 
[image: image715.wmf]^

 ML, MK = KL 
[image: image716.wmf]®

 xy là trung trực của ML 
[image: image717.wmf]®

 MI = IL

- Ta có:

IM + IL = IL + IN > LN

Khi I 
[image: image718.wmf]º

 P thì IM + IN = LN

Bài 49 (SGK – 77):
[image: image719.wmf]a

A
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Lấy R đối xứng A qua a. Nối RB cắt a tại C. Vậy xây dựng trạm máy bơm tại C.

Bài 51 (SGK – 77):
Chứng minh:

Theo cách vẽ thì: PA = PB, CA = CB


[image: image720.wmf]®

 PC thuộc trung trực của AB


[image: image721.wmf]®

 PC 
[image: image722.wmf]^

 AB 
[image: image723.wmf]®

 d 
[image: image724.wmf]^

 AB


4.Củng cố dặn dò: 3 phút

+ Củng cố: 

- Các cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng, vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng bằng thước và com pa.

- Lưu ý các bài toán 48, 49.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Về nhà làm bài tập 54, 55, 56, 58.

- HD bài 54, 58: dựa vào tính chất đường trung trực.

- Tiết sau chuẩn bị thước, com pa.

- Đọc trước bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20...
	
	+Lớp 7C:    /04/20...


Tiết 62: §8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

CỦA TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác, mỗi tam giác có 3 đường trung trực. 

 Biết cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực của tam giác. 
 Biết tính chất đường trung trực của cạnh đáy trong tam giác cân.
- Kỹ năng.

 Chứng minh được ba đường trung trực của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

 Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: SGK, giáo án, compa, êke.

- HS: . compa, êke.Làm BTVN, đọc trước bài .

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 5 phút

- Nêu định nghĩa và vẽ trung trực của đoạn thẳng MN. Nêu tính chất trung trực của đoạn thẳng.

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.HĐ1: 
GV: Giới thiệu về đường trung trực của tam giác.

GV: Giáo viên và học sinh cùng vẽ 
[image: image725.wmf]D

ABC, vẽ đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng BC.

HS: vẽ vào vở.

? Ta có thể vẽ được trung trực ứng với cạnh nào? Mỗi tam giác có mấy trung trực.

HS: Mỗi tam giác có 3 trung trực.

? 
[image: image726.wmf]D

ABC thêm điều kiện gì để a đi qua A.

HS: 
[image: image727.wmf]D

ABC cân tại A.

GV: Yêu cầu HS vẽ hình và ghi GT, KL của tính chất trên.
? Hãy chứng minh.

HS: Chứng minh theo sự hướng dẫn của GV.


	15’
	1. Đường trung trực của tam giác.

- Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.

      [image: image728.wmf]a

B

C
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- Mỗi tam giác có 3 trung trực.

* Nhận xét: (SGK – 78)

* Tính chất: 

- Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

?1 

[image: image729.wmf]I

B

C

A


GT


[image: image730.wmf]D

ABC có AI là trung trực 

KL

AI là trung tuyến



	2.HĐ2:
GV: Yêu cầu học sinh làm ?2
HS: Làm ?2.

GV: Cho HS đọc định lí trong SGK.

HS: Đọc định lí.

? So với định lí, em nào vẽ hình chính xác.

GV: Yêu cầu HS vẽ hình và ghi GT, KL.

HS: Thực hiện.

GV: Giáo viên nêu hướng chứng minh.

HS: Chứng minh theo hướng dẫn của GV.
	10’
	2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

?2
* Định lí: Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 cạnh của tam giác.

    [image: image731.wmf]a
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ABC, b là trung trực của AC

c là trung trực của AB, b và c cắt nhau ở O

KL

O nằm trên trung trực của BC

OA = OB = OC

Chứng minh:

Vì O thuộc trung trực AB 
[image: image733.wmf]®

 OB = OA

Vì O thuộc trung trực BC 
[image: image734.wmf]®

 OC = OA


[image: image735.wmf]®

 OB = OC 
[image: image736.wmf]®

 O thuộc trung trực BC

cũng từ (1) 
[image: image737.wmf]®

 OB = OC = OA

tức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác.
* Chú ý:

O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image738.wmf]D

ABC


4.Củng cố dặn dò: 14 phút

+ Củng cố: 

- GV cho HS nhắc lại định lí 3 đường trung trực của một tam giác và làm bài 52 SGK/79:

Bài 52 (SGK – 79):

Ta có: AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trực nên AB = AC

=> [image: image739.wmf]D

ABC cân tại A.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn tập các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng , tính chất ba đường trung trực của một tam giác , cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước  và compa.

- Bài tập : 54, 55 (SGK).

==============================

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20....
	
	+Lớp 7C:    /04/2..


Tiết 63: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Củng cố khái niệm đường trung trực của một tam giác và chỉ rõ mỗi tam giác có ba đường trung trực. Biết cách dùng thước kẻ và compa vẽ ba đường trung trực của tam giác.
- Kỹ năng.

 Rèn luyện kĩ năng vẽ trung trực của tam giác. Áp dụng định lý về tính chất giao điểm 3 trung trực của ∆ để giải bài tập.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

- GV: SGK, giáo án, thước thẳng, êke.

- HS: thước thẳng, êke. Làm BTVN.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 5 phút

- Thế nào là đường trung trực của tam giác? Mỗi tam giác có mấy đường trung trực?

- Phát biểu đlí về t/c các đường trung trực của tam giác?

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung

	1.Hoạt động  1:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 52.

HS: vẽ hình ghi GT, KL.

? Nêu phương pháp chứng minh tam giác cân.

HS: PP1: hai cạnh bằng nhau.
        PP2: 2 góc bằng nhau.

? Nêu cách chứng minh 2 cạnh bằng nhau.

HS: trả lời.

GV: Hướng dẫn HS chứng minh.

GV: yêu cầu HS đọc hình 55.

? Bài toán yêu cầu điều gì ?

HS: Trả lời.

GV: vẽ hình 51 lên bảng.

? Cho biết GT, KL của bài toán.

HS: Ghi GT, KL.

GV: gợi ý:

Để chứng minh B. D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh như thế nào?

HS: Để chứng minh B, D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh:


[image: image740.wmf]·

BDC

 = 180o hay 
[image: image741.wmf]·

BDA

 + 
[image: image742.wmf]·

ADC

= 180o
? Hãy tính  góc BDA theo góc A1 (GV ghi lại chứng minh trên bảng)

? Tương tự, hãy tính  góc ADC theo góc A2.

? Từ đó, hãy tính góc BDC ?

HS: Chứng minh.


	24’
	Bài 52 (SGK – 79):

      [image: image743.wmf]M
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[image: image744.wmf]D

ABC, AM là trung tuyến và là trung trực.

KL


[image: image745.wmf]D

ABC cân ở A

Chứng minh:

Xét 
[image: image746.wmf]D

AMB, 
[image: image747.wmf]D

AMC có:

BM = MC (GT)


[image: image748.wmf]·

·

0

BMACMA90

==


AM chung


[image: image749.wmf]®

 
[image: image750.wmf]D

AMB = 
[image: image751.wmf]D

AMC (c.g.c)


[image: image752.wmf]®

 AB = AC


[image: image753.wmf]®

 
[image: image754.wmf]D

ABC cân ở A.

Bài  55 (SGK – 80):  
         Đoạn thẳng AB ( AC

GT    ID là trung trực của AB

         KD là trung trực của AC

KL     B, D, C thẳng hàng
Giải:

Ta có D thuộc trung trực của AD

( DA = DB (theo tính chất đường trung trực của đoạn thẳng) 

( (DBA cân ( 
[image: image755.wmf]$
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 = 
[image: image756.wmf]µ
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[image: image757.wmf]·

BDA

 = 180o - (
[image: image758.wmf]$

B

 + 
[image: image759.wmf]µ

1

A

) = 180o - 2
[image: image760.wmf]µ

1

A


- Tương tự 
[image: image761.wmf]·

ADC

 = 180o - 2
[image: image762.wmf]µ
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.

      
[image: image763.wmf]·

BDC

  = 
[image: image764.wmf]·

BDA

  +  
[image: image765.wmf]·

ADC


                = 180o - 2
[image: image766.wmf]µ
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 + 180o - 2
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Vậy B, C, D thẳng hàng.

	2.Hoạt động 2:

GV: yêu cầu học sinh làm tiếp bài tập 57 (SGK) (Hình vẽ đưa lên bảng phụ)

HS: Đọc đề bài.

? Làm thế nào để xđ được bán kính của đường viền này ?

HS: Trả lời.

GV: kết luận.
	10’
	Bài 57 (SGK – 80):

[image: image770.png]



- Lấy 3 điểm A, B, C phân biệt trên cung tròn.

- Vẽ đường trung trực của AB, BC. Giao của 2 đường trung trực này là tâm đường tròn bị gãy (điểm O)

- Bán kính của đường viền là khoảng cách từ O đến 1 điểm bất kỳ của cung tròn (= OA)


4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Vẽ trung trực.

- Tính chất đường trung trực trong tam giác.
+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 68, 69 (SBT).

- HD68: AM cũng là trung trực.

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/20...
	
	+Lớp 7C:    /04/20...


- Chuẩn bị bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác.

Tiết 64: §9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Biết khái niệm đường cao của tam giác, nhận ra mỗi tam giác có 3 đường cao.

 Biết ba đương cao trong một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác.

 Biết được tính chất đặc trưng của tam giác cân về các đường đồng quy. Đặc biệt trong tam giác đều.
- Kỹ năng.

 Vẽ được chính xác các đường cao của một tam giác bằng thước và compa.

 Vận dụng được định lí về sự đồng quy của ba đường cao trong một tam giác, tính chất đặc trưng của tam giác cân, tam giác đều về các đường đồng quy để giải một số bài tập đơn giản.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng,ê ke

- HS: Thước thẳng, ê ke

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: không

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	HĐ1: Đường cao của tam giác. 

GV: Yêu cầu HS vẽ 
[image: image771.wmf]D

ABC.

Sau đó vẽ AI 
[image: image772.wmf]^

 BC (I
[image: image773.wmf]Î

BC).

HS: tiến hành vẽ hình.

? Mỗi tam giác có mấy đường cao ?

HS: Có 3 đường cao.

GV: Yêu cầu HS vẽ nốt hai đường cao còn lại.

HS: vẽ hình vào vở.

? Ba đường cao có cùng đi qua một điểm hay không >

HS: có.
	10

phút
	1. Đường cao của tam giác.

[image: image774.wmf]B
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- AI là đường cao của 
[image: image775.wmf]D

ABC (xuất phát từ A - ứng với cạnh BC).

- Mỗi tam giác có 3 đường cao.

	HĐ2: Tính chất ba đường cao của tam giác. 

GV: Yêu cầu HS vẽ 3 đường cao của tam giác tù, tam giác vuông.

HS: tiến hành vẽ hình.

GV: Giới thiệu: Giao điểm của 3 đường cao gọi là trực tâm của tam giác.

? Trực tâm của mỗi loại tam giác có vị trí như thế nào đối với tam giác?

HS: 

+ tam giác nhọn: trực tâm trong tam giác.

+ tam giác vuông, trực tâm trùng đỉnh góc vuông.

+ tam giác tù: trực tâm ngoài tam giác.
	12

phút
	2. Tính chất ba đường cao của tam giác.

Định lí: Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm.


[image: image776.png]



H: trực tâm của [image: image777.wmf]D

ABC.

	HĐ3: Về các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân. 
GV: Từ những điều đã được học, ta có tính chất sau. Yêu cầu HS đọc tính chất.

HS: Đọc tính chất.

GV: Từ đó rút ra nhận xét.

HS: Đọc nhận xét.

GV: Cho HS làm ?2, GV treo hình vẽ.

- Giao điểm của 3 đường cao, 3 đường trung tuyến, 3 đường trung trực, 3 đường phân giác trùng nhau.

GV: Từ đó suy ra tính chất đối với tam giác đều.

HS: Đọc tính chất.


	10

phút
	3. Về các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân.

* Tính chất đối với tam giác cân:

(SGK – 82)

* Nhận xét: (SGK – 82)

* Tính chất đối với tam giác đều:

(SGK – 82)


4.Củng cố dặn dò: 12 phút

+ Củng cố: 

- GV y/c hs làm bài tập 58, 60 (SGK - 83).

? Đã áp dụng những kiến thức gì để là bài tập ?

Bài 60 (SGK - 83):

Vì 
[image: image778.wmf]^

ld

 tại J nên MJ là đường cao của 
[image: image779.wmf]MIK

D

.

Vì 
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^

  nên IN là đường cao thứ 2 của 
[image: image781.wmf]MIK

D


Hay N là trực tâm của 
[image: image782.wmf]MIK

D


Vậy KN là đường cao thứ 3 của 
[image: image783.wmf]MIK

D

 hay 
[image: image784.wmf]KNIM

^

.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Làm bài tập 59, 61, 62 (SGK – 83).

HD59: Dựa vào tính chất về góc của tam giác vuông.

HD61: N là trực tâm 
[image: image785.wmf]®

 KN 
[image: image786.wmf]^

 MI

	Ngày soạn:2/04/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/2017
	
	+Lớp 7C:    /04/2017


Tiết 65: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Ôn luyện khái niệm, tính chất đường cao của tam giác; cách vẽ đường cao của tam 

giác.

- Kỹ năng.

 Vẽ được chính xác các đường cao của một tam giác bằng thước và compa.

 Vận dụng được định lí về sự đồng quy của ba đường cao trong một tam giác, tính chất đặc trưng của tam giác cân, tam giác đều về các đường đồng quy để giải một số bài tập đơn giản.
- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: 7 phút

+ Nêu tính chất 3 đường cao của tam giác ? Tính chất 4 đường đồng quy đối với tam giác cân, tam giác đều ?
3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	1.Hoạt động 1:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 59.
- Gọi 1 học sinh đọc kĩ đầu bài, vẽ hình ghi GT, KL.

HS: Đọc đề bài, vẽ hình và ghi GT, KL.

? SN 
[image: image787.wmf]^

 ML, SL là đường gì của 
[image: image788.wmf]D

LNM. 

HS: Trả lời: đường cao của tam giác.

? Muốn vậy S phải là điểm gì của tam giác.

HS: Trả lời.(Trực tâm)

GV: hướng dẫn HS tìm lời giải phần b).

                
[image: image789.wmf]·
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MQN
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GV: Yêu cầu HS dựa vào phân tích trình bày lời giải.

HS: Thực hiện.

2.Hoạt động 2:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 61

? Cách xác định trực tâm của tam giác.

HS: Trả lời.

GV: Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày phần a, b, lớp nhận xét, bổ sung, sửa chữa.

HS: Thực hiện.

GV: chốt lại.

	18’
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	Bài  59 (SGK – 83):
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a) Vì MQ 
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 LN, LP 
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 MN 
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 S là trực tâm của 
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b) Xét 
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Xét 
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Bài  61 (SGK – 83):

- Xác định được giao điểm của 2 đường cao.

[image: image816.wmf]H
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a) HK, BN, CM là ba đường cao của 
[image: image817.wmf]D

BHC.

Trực tâm của 
[image: image818.wmf]D

BHC là A.

b) Trực tâm của 
[image: image819.wmf]D

AHC là B.

    Trực tâm của 
[image: image820.wmf]D

AHB là C.




4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Nhắc lại các định lí về tính chất ba cao của tam giác.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Vẽ đường cao của tam giác.

- Tính chất đường cao, đường cao trong tam giác.

- Học sinh làm phần câu hỏi ôn tập.

- Làm các bài tập 63, 64, 65 (SGK).

	Ngày soạn:2/04/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/2017
	
	+Lớp 7C:    /04/2017


Tiết 66: ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức về quan hệ giữa các yếu tố về cạnh và góc của một tam giác.

- Kỹ năng.

 Có kỹ năng vẽ hình, viết GT, KL của bài toán.

Vận dụng các kiến thức đã học để giải toán và giải quyết bài toán thực tế.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	1.HĐ1: 
GV: Tổ chức cho  học sinh thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi ôn tập.

Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức trọng tâm của chương.

? Nhắc lại mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

? Mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu của nó.

? Mối quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác.

? Tính chất ba đường trung tuyến.

? Tính chất ba đường phân giác.

? Tính chất ba đường trung trực.

? Tính chất ba đường cao.

HS: Lần lượt trả lời.


	15’
	I. Lý thuyết.
1. 
[image: image821.wmf]µ

$

CB

>

; AB > AC

2. a) AB > AH; AC > AH

b) Nếu HB > HC thì AB > AC

c) Nếu AB > AC thì HB > HC

3. DE + DF > EF; DE + EF > DF, ...

4. Ghép đôi hai ý để được khẳng định đúng:

a - d'

b - a'

c - b'

d - c'

5. Ghép đôi hai ý để được khẳng định đúng:

a - b'

b - a'

c - d'

          d - c'

	2.HĐ2: 
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 63.

HS: Học sinh vẽ hình ghi GT, KL

? Nhắc lại tính chất về góc ngoài của tam giác.

HS: Góc ngoài của tam giác bằng tổng 2 góc trong không kề với nó.

GV: dẫn dắt học sinh tìm lời giải:

? 
[image: image822.wmf]·

ABC

 là góc ngoài của tam giác nào ?

? 
[image: image823.wmf]D

ABD là tam giác gì ?

....................

Gọi 1 học sinh lên trình bày.

HS: Trình bày.

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 65 theo nhóm.

HD: dựa vào bất đẳng thức tam giác.

HS: Thảo luận giải bài tập.
	25’
	II. Bài tập.
Bài  63 (SGK – 87):

[image: image824.png]



a) Ta có 
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 là góc ngoài của 
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  (1)(Vì 
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ABD cân tại B)

- Lại có 
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ACB

 là góc ngoài của 
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- Mà  
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b) Trong 
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ADE: 
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 AE > AD

Bài 65 (SGK – 87):

Có thể vẽ được 3 tam giác với các độ dài như sau:

2cm, 3cm, 4cm.

2cm, 4cm, 5cm.

3cm, 4cm, 5cm.




4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Xem lại các bài tập đã giải.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn tập lý thuyết của chương, học thuộc các khái niệm, định lí, tính chất của từng bài. 

- Trình bày lại các câu hỏi, bài tập ôn tập chương III SGK.

- Làm bài tập số 64, 67, 68, 69 SGK.

	Ngày soạn:

Ngày dạy: +Lớp 7A:   
	
	+Lớp 7C:    /04/20....


Tiết 67: ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiếp)

I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức về quan hệ giữa các yếu tố về cạnh và góc của một tam giác.

- Kỹ năng.

 Có kỹ năng vẽ hình, viết GT, KL của bài toán.

Vận dụng các kiến thức đã học để giải toán và giải quyết bài toán thực tế.

- Thái độ.

 Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	1.Hoạt động 1:
GV đưa câu hỏi ôn tập 6 SGK lên bảng phụ.

Hãy vẽ tam giác ABC và xác định trọng tâm G của tam giác đó. 

HS: Thực hiện.

GV đưa hình vẽ ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (trong Bảng tổng kết các kiến thức cần nhớ tr.85 SGK) lên màn hình, yêu cầu HS nhắc lại tính chất từng loại đường như cột bên phải của mỗi hình.

GV: hướng dẫn HS làm bài tập 69.
Hướng dẫn HS vẽ hình, viết GT, KL.

HS: Vẽ hình, viết GT, KL.

2. Hoạt động 2:
GV: đưa đề bài lên màn hình và hướng dẫn HS vẽ hình.

HS: Vẽ hình, ghi GT, KL.

GV gợi ý: a) Có nhận xét gì về tam giác MPQ và RPQ?

GV vẽ đường cao PH.

HS: Thực hiện.

b) Tương tự tỉ số SMNQ so với SRNQ như thế nào? Vì sao ?

c) So sánh SRPQ và SRNQ.

GV: gọi một HS lên bảng vẽ hình: vẽ góc xoy, lấy A ( Ox; B ( Oy.

? Muốn cách đều hai cạnh của góc xOy thì điểm M phải nằm ở đâu?

HS: Muốn cách đều hai cạnh của góc xOy thì điểm M phải nằm trên tia phân giác của góc xOy.

? Muốn cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm ở đâu?

HS: Muốn cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB.

? Vậy để vừa cách đều hai cạnh của góc xOy, vừa cách đều hai điểm A và B thì điểm M phải nằm ở đâu?

HS: trả lời.


	12’

27’


	Câu 6 (SGK – 87):

a) Trọng tâm tam giác là điểm chung của ba đường trung tuyến, cách mỗi đỉnh 
[image: image842.wmf]3

2

 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh đó. Vẽ hình :

[image: image843.png]



Tính chất của:

- Ba đường phân giác; Ba đường trung trực ; Ba đường cao của tam giác.

Bài 67 (SGK – 87):

(MNP

GT      trung tuyến MR

Q: trọng tâm

a) Tính SMPQ : SRPQ
KL      b) Tính SMNQ : SRNQ
c) So sánh SRPQ và SRNQ
           ( SQMN = SQNP = SQPM
a) Tam giác MPQ và RPQ có chung đỉnh P, hai cạnh MQ và QR cùng nằm trên một đường thẳng nên có chung đường cao hạ từ P tới đường thẳng MR (đường cao PH).

Có MQ = 2QR (tính chất trọng tâm tam giác)( 
[image: image844.wmf]2

S
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RPQ

MPQ
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b) Tương tự: 
[image: image845.wmf]2

S

S

RNQ

MNQ

=


Vì hai tam giác trên có chung đường cao NK và MQ = 2QR

c) SRPQ = SRNQ vì hai tam giác trên
có chung đường cao QI và cạnh
NR = RP (gt)

 SQMN = SQNP = SQPM  (= 2SRPQ = 2SRNQ).

Bài  68 (SGK – 88):

a) M cách đều A, B


[image: image846.wmf]Þ

M thuộc trung trực AB

+ M cách đều 2 cạnh Ox, Oy.


[image: image847.wmf]Þ

M thuộc phân giác 
[image: image848.wmf]·
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[image: image849.wmf]Þ


[image: image850.wmf]{

}

M

 = Oz
[image: image851.wmf]Ç

m.

b) Nếu OA = OB  suy ra (OAB cân. Trung trực đồng thời là phân giác


[image: image852.wmf]Þ

Có vô số điểm M (thuộc trung trực AB).


4.Củng cố dặn dò: 5 phút

+ Củng cố: 

- Xem lại các bài tập đã giải.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Ôn tập lý thuyết của chương, học thuộc các khái niệm, định lí, tính chất của từng bài. 

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Giờ sau kiểm tra một tiết.

	Ngày soạn:2/04/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/2017
	
	+Lớp 7C:    /04/2017


Tiết 68: ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức chủ yếu về đường thẳng song song, các trường hợp bằng nhau của tam giác, định lí pi-ta-go.

- Kỹ năng.

 Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tìm đường lối chứng minh và trình bày chứng minh và trình bày chứng minh bài tập hình ôn tập cuối năm. 

 Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập.
- Thái độ.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài mới

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	1.HĐ1:

? Thế nào là 2 đường thẳng song  song?

? Cho hình vẽ, hãy điều vào chỗ trống:

                                c

     a

     b

HS: Thực hiện.

GV: Hãy phát biểu 2 định lí này? hai định lí này có quan hệ ntn với nhau?

? Phát biểu tiên đề Ơclit?

HS: Phát biểu.

G/v vẽ hình minh hoạ

     a

     b

GV: Cho HS làm bài 2,3 tr.91 SGK. 

HS: Một nửa lớp làm bài 2.

Nửa lớp còn lại làm bài 3.

HS: HĐ nhóm trong 4' sau đó nêu cách giải

HS: HĐ nhóm  khoảng 5 phút.

Đại diện nhóm trình bày kết quả.
	20’
	1. Hai đường thẳng  song song  là 2 đt không có điểm chung.
GT 
a // b
KL

[image: image853.wmf]=
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[image: image854.wmf]=
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GT
Đường thẳng a, b

[image: image855.wmf]µ

µ
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hoặc 
[image: image856.wmf]µ

1

B...........

=

  

hoặc 
[image: image857.wmf]µ

0

2

B...........180

+=


KL 
    a // b
2.Tiên đề ơclit.

Bài 2 (SGK – 91):

[image: image858.png]



a) Có a ( MN (gt); b ( MN (gt)( a // b  

b) a (( b (chứng minh a) 

( 
[image: image859.wmf]·

MPQ

 + 
[image: image860.wmf]·

NQP

 = 180o (hai góc trong cùng phía)

50o + 
[image: image861.wmf]·

NQP

 = 180o
( 
[image: image862.wmf]·

NQP

 = 180o - 50o  = 130o
Bài 3 (SGK – 91):

Từ O vẽ tia Ot // a // b. 

Vì a // Ot  ( 
[image: image863.wmf]µ

1

O

 = 
[image: image864.wmf]µ

C

 = 44o (so le trong)
Vì b // Ot ( 
[image: image865.wmf]µ

2

O

 + 
[image: image866.wmf]µ

D

 = 180o (2góc trong cùng phía)

	2.HĐ2: 
GV: Cho HS làm bài 4 SGK.

HS: Một HS đọc đề bài. 

GV: ghi GT, KL.
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GV gợi ý để HS phân tích bài toán.

Sau đó yêu cầu HS trình bày lần lượt các câu hỏi của bài.

HS trình bày miệng bài toán.

HS1:       CE = OD

                     
[image: image868.wmf]Ý


        ( CED = ( ODE (g.c.g)

HS2:        CE(CD

                     
[image: image869.wmf]Ý


          
[image: image870.wmf]·

ECD

 = 
[image: image871.wmf]·

DOE

 = 900

                                  
[image: image872.wmf]Ý


           (CED = (ODE

GV: gợi ý để học sinh chứng minh.

HS: Chứng minh theo gợi ý.
	20’
	3. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
Bài 4 (SGK – 92):

GT

[image: image873.wmf]·

0

xOy90

=


DO = DA; CD ( OA   

EO = EB; CE ( OB
KL
a) CE = OD
b) CE ( CD

c) CA = CB

d) CA // DE  

e) A, C, B thẳng hàng.
Giải:
a) (CED và ( ODE có:


[image: image874.wmf]µ

2

E

 = 
[image: image875.wmf]µ

1

D

 (so le trong của EC//Ox)
ED chung.


[image: image876.wmf]µ

2

D

 = 
[image: image877.wmf]µ

1

E

 (so le trong của CD//Oy)

( (CED = (ODE (g.c.g)

( CE = OD (cạnh tương ứng).

b) và 
[image: image878.wmf]·

ECD

 = 
[image: image879.wmf]·

DOE

 = 90o (góc tương ứng)                     ( CE    ( CD. 

c) ( CDA và ( DCE có:

     CD chung

     
[image: image880.wmf]·

CDA

 = 
[image: image881.wmf]·

DCE

 = 90o
     DA = CE (= DO)

( (CDA = (DCE (c.g.c)

( CA = DE (cạnh tương ứng)

Chứng minh tương tự

=> CB = DE

 => CA = CB  = DE  

d) (CDA = (DCE (c/m trên)

=> 
[image: image882.wmf]µ

2

D

=
[image: image883.wmf]µ

1

C

 (góc tương ứng)

=> CA // DE vì có 2 góc so le trong bằng nhau

e) có CA // DE (C/m trên)

CM tương tự => CB // DE

=> A, C, B thẳng hàng theo tiên đề ơclít


4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Xem lại các bài tập đã giải.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Tiếp tục ôn tập các kiến thức về quan hệ các góc trong tam giác, các tam giác đặc biệt

- Bài tập: 6,7,8,9 SGK.

	Ngày soạn:2/04/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /04/2017
	
	+Lớp 7C:    /04/2017


Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiếp)
I. Mục tiêu.

- Kiến thức.

 Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức chủ yếu về đường thẳng song song, các trường hợp bằng nhau của tam giác, định lí pi-ta-go.

- Kỹ năng.

 Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tìm đường lối chứng minh và trình bày chứng minh và trình bày chứng minh bài tập hình ôn tập cuối năm. 

 Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập.
- Thái độ.

 Cẩn thận, chính xác, trung thực.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài mới

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

	Hoạt động của GV – HS
	TG
	Nội dung 

	1.HĐ1: 
GV: Hãy kể tên các loại đường đồng quy của tam giác?

HS: nêu được 4 đường đồng quy: Trung tuyến; phân giác; trung trực, dường cao.

GV: đưa bảng phụ – Gọi 2 HS lên bảng điền.

HS: lên bảng thực hiện.

GV: gọi 2 HS lên bảng điền tiếp.

HS: lên thực hiên

GV: Hãy nêu khái niệm, tính chất của các đường đồng quy.

HS: Nêu khái niệm, tính chất.

Đối với các tam giác đặc biệt:

GV: Hãy nêu lại định nghĩa, tính chất; cách CM : ∆ cân, đều vuông?

HS: Trả lời.
	15’
	I. Các đường đồng quy trong tam giác.
Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau:
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* Đối với các tam giác đặc biệt:
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	2.HĐ2: 
GV: yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 6 SGK.

HS: đọc nội dung bài tập

GV: Yêu cầu HS vẽ hình – ghi GT- KL

HS: vẽ hình ghi GT – KL

GV: Hãy  nêu phương pháp tính góc:  
[image: image886.wmf]·

·

DCE,DEC?

=


HS: nêu phương pháp

GV:Yêu cầu HS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: hãy nhận xét bài bạn

GV: Muốn so sánh được các cạnh của tam giác CDE ta làm ntn? Dựa vào đâu để so sánh?

HS : Thực hiện

GV: Yêu cầu HS đọc nội dung đầu bài 8 SGK.

GV: hãy vẽ hình ghi GT- KL

HS: lên bảng thực hiện

GV: Muốn CM được 2 ∆ = ta làm ntn? 

HS: nêu phương pháp

GV: Yêu cầu các HS lên bảng thực hiện từng phần 

HS: lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: Ngoài cách CM trên có còn cách khác không?

HS: CM  dựa vào định nghĩa đường trung trực.

Gv: Hãy nhận xét bài của bạn

HS nhận xét bài 
	25’
	II. Bài tập.
Bài 6 (SGK – 92): 

GT
∆ADC: DA=DC                                   
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[image: image888.wmf]·

0

ABD88

=

; CE//BD
KL
a) 
[image: image889.wmf]·

·

DCE,DEC?

=


b) ∆CDE cạnh nào lớn nhất?
    Giải:
a) Vì  
[image: image890.wmf]·

DBA

 là góc ngoài của  ∆DBC nên:
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[image: image892.wmf]·

·

·

000

BDCDBABCD883157

Þ=-=-=



[image: image893.wmf]·
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 (sole trong, do BD//CE)


[image: image894.wmf]·

EDC

 là góc ngoài  của ∆ cân ADC nên: 


[image: image895.wmf]·
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Xét:∆DCE có:


[image: image896.wmf]·
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0

DEC180(DECEDC)
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 (đlý tổng 3…)


[image: image897.wmf]·
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Trong ∆ CDE có:


[image: image898.wmf]·
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=> DE < DC < EC   ( Đlý qhệ giữa góc và cạnh …)

Vậy: ∆ CDE có cạnh CE là lớn nhất

Bài 8 (SGK - 92):

GT
∆ABC: 
[image: image899.wmf]µ
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[image: image900.wmf]µ

µ
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, EH ( BC ( H

HE ( BA ( K
KL
a) ∆ ABE = ∆HBE
b) BE là trung trực của AH

c) EK = EC

d) AE < EC
Chứng minh: 
a) Xét ∆ ABE và ∆HBE có:
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=> AB= BH; AE = HE   (2 cạnh tương ứng)

b) Ta có: EA= EH   (cm trên)

                BA= BH   (cm trên)

=> BE là trung trực của AH  (Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng).

c) ∆AEK và ∆HEC có:
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=> EK = EC  ( cạnh tương ứng)

d) ∆ vuông AEK có: 

AE < EK   ( cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Mà : KE = EC   (cm trên) => AE < EC   ( đpcm).


4.Củng cố dặn dò: 4 phút

+ Củng cố: 

- Xem lại các bài tập đã giải.

+ Nhiệm vụ về nhà: 

- Tiếp tục ôn tập lí thuyết về các đường đồng qui trong tam giác. Các tam giác đặc biệt.

- Làm các dạng bài tập đã thực hiện.

	Ngày soạn:2/05/2017

Ngày dạy: +Lớp 7A:   /05/2017
	
	+Lớp 7C:    /05/2017


Tiết 70: TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 
I. Mục tiêu

-  Kiến thức.

Đánh giá mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương II về: Tổng ba góc trong 1 tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

-  Kĩ năng.

Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT.

- Thái độ.

 HS có ý thức làm bài, trình bày cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Thước thẳng

- HS: Thước thẳng

III.Tiến trình bài dạy:

1.Ổn định: 1 phút
2.Kiểm tra: kết hợp trong bài

3.Bài mới:

1, Đặt vấn đề vào bài: 

2,Thiết kế các hoạt động dạy – học 

3.Củng cố dặn dò:

+ Củng cố: 

+ Nhiệm vụ về nhà: 

	Hoạt động của GV - HS
	T.G
	Nội dung

	Hoạt động 1:

GV thông báo lại đề bài qua giấy 

in đề bài

HS theo dõi đề bài
	5

phút
	1. Đề kiểm tra:

Câu 4. Cho tam giác 
[image: image903.wmf]ABC

 có 
[image: image904.wmf]6,8,10.

ABcmACcmBCcm

===

 Gọi 
[image: image905.wmf]K

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image906.wmf],

BC

đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image907.wmf]BC

 cắt cạnh 
[image: image908.wmf]AC

 tại 
[image: image909.wmf].

M

 Gọi 
[image: image910.wmf]D

 là hình chiếu vuông góc của 
[image: image911.wmf]C

 trên đường thẳng 
[image: image912.wmf].

BM

 Chứng minh rằng: 


a)  Tam giác 
[image: image913.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image914.wmf];
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b) 
[image: image915.wmf];
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c) Ba đường thẳng 
[image: image916.wmf],,

ABMKCD

 cùng đi qua một điểm.



	Hoạt động 2:

GV hướng dẫn giải

HS làm vào vở

Hoạt động 3: 

Sửa lỗi sai

GV nêu ra những lỗi sai cơ bản

Hoạt động 4: 

Trả bài- gọi điểm: ( Trả bài - gọi điểm trong tiết trả bài số học)


	
	2.Đáp án

[image: image917.emf]D
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HS vẽ hình, viết GT+KL đúng
a) Xét tam giác 
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 có 
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Do đó tam giác 
[image: image920.wmf]ABC

 vuông tại 
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b) HS chỉ ra 
[image: image922.wmf]MBMC
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HS chứng minh 
[image: image923.wmf]BAMCDM

D=D

 (cạnh huyền – góc nhọn)
Suy ra được 
[image: image924.wmf].
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HS chỉ được 
[image: image925.wmf],,

ABMKCD

 là ba đường cao của tam giác 
[image: image926.wmf]BMC


Suy ra 
[image: image927.wmf],,

ABMKCD

 đồng quy.

* Những lỗi sai cơ bản

- Hình vẽ kí hiệu không đầy đủ

- Ngộ nhận về sự bàng nhau của các cạnh.
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4.Củng cố dặn dò: 2 phút

+ Củng cố: kết hợp trong bài

+ Nhiệm vụ về nhà: Ôn tập toàn bộ kiến thức hình học lớp 7 trong hè

Tiết 67: KIỂM TRA 1 TIẾT

Ngày soạn: 19/04/2014.


Ngày dạy: 01/05/2014. Tại lớp: 7A. Tổng số HS: 29. Vắng:..........


Ngày dạy: 01/05/2014. Tại lớp: 7B. Tổng số HS: 30. Vắng:..........

1. Mục tiêu

a) Kiến thức.

- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương III về: Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác, bất đẳng thức tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.

b) Kĩ năng.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT.

c) Thái độ.

- HS có ý thức làm bài, trình bày cẩn thận, chính xác.

2. Chuẩn bị.

- GV: Đề kiểm tra.

- HS: Giấy kiểm tra, ôn tập bài cũ. 

3. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra viết tự luận 100%.

4. Nội dung đề kiểm tra

a) Ma trận đề.
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	CĐ thấp
	CĐ cao
	

	1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
	- Nhận biết được 3 số nào  có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác
- Nắm được quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác
	- Biết vẽ 1 tam giác khi biết số đo 2 góc
	- So sánh các góc, các cạnh của một tam giác
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 (Câu 2)
1

10%
	1 (Câu 3)
0,5

10%
	2 (Câu 1a, 3a)
3

30%
	
	4
4,5

45%

	2. Quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên và hình chiếu
	
	- So sánh được các hình chiếu
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 (Câu 3b)
1,5

15%
	
	
	1
1,5

15%

	3. Tính chất các đường đồng quy trong tam giác
	- Nhận biết được trọng tâm 

	- Vẽ được đường trung tuyến
- Vẽ được đường trung trực ứng với 1 cạnh của tam giác
	- Chứng minh hai tam giác bằng nhau 
- Vận dụng tính chất 3 đường trung tuyến để giải bài tập.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	2 (Câu 4, 1b)
1,5

15%
	2 (Câu 4a,b)
2,5

25%
	
	4
4

40%

	Cộng
	1
1

10%
	4
3,5

35%
	4
5,5

55%
	
	9
10

100%


b) Đề kiểm tra.
Câu 1 (2đ): Cho tam giác ABC vuông ở A.
a) Cạnh nào là cạnh lớn nhất?

b)  Kẻ đường trung trực ứng với cạnh huyền của tam giác ABC.

Câu 2 (1đ): Dựa vào bất đẳng thức tam giác, tại sao bộ ba đoạn thẳng có độ dài  sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác: 2cm, 4cm, 7cm ?

Câu 3 (4đ): Cho tam giác ABC có 
[image: image928.wmf]0

A100

=

; 
[image: image929.wmf]0

B30

=

.

a) So sánh các cạnh của tam giác ABC;                                                                       

b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC.                                              

Câu 4 (3đ): Cho tam giác ABC cân tại A, có AD là đường trung tuyến.

a) Chứng minh
[image: image930.wmf]ABDACD
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 ;                                                                                       

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết AD = 12cm. Tính độ dài AG.
c) Đáp án và biểu điểm.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	HS vẽ được tam giác ABC vuông tại A
a) 
[image: image931.wmf]D

ABC có A = 900 là góc lớn nhất nên cạnh BC đối diện là cạnh lớn nhất.

b) Vẽ được hình chính xác trung trực của cạnh huyền BC.


	0,5
0,75

0,75

	2
	Vì 2cm + 4cm = 6cm < 7cm nên bộ ba đoạn thẳng có độ dài là 2cm, 4cm, 7cm không thể là ba cạnh của một tam giác.

	1

	3
	Vẽ được hình
[image: image932.emf]H
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a) So sánh các cạnh của 
[image: image933.wmf]D

ABC. 
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b) So sánh HB và HC.

 
[image: image936.wmf]AHBC

^

 tại H và AB > AC (câu a)
  nên  HB > HC
	0,5
1

1

1,5

	4
	[image: image937.emf]G
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Vẽ hình đúng
a) Chứng minh
[image: image938.wmf]ABDACD
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 Xét 
[image: image939.wmf]ABD và ACD

DD

 có :

AD cạnh chung

AB = AC (vì 
[image: image940.wmf]ABC

D

cân tại A)

BD = CD (vì AD là trung tuyến)

Vậy 
[image: image941.wmf]ABDACD
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 (c.c.c)
b) Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên 
[image: image942.wmf]2
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[image: image943.wmf]22
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5. Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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